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 DỰ THẢO 03  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế; 

tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong: 

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan thường trực các tổ chức 

tài chính không sử dụng ngân sách Nhà nước; các Hội đặc thù được Nhà nước hỗ 

trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc; người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ 

dân phố; người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại 

doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban  nhân dân tỉnh Hưng Yên. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sau: 

1. Tổ chức: 

a) Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; các ban 

thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý các khu đại học Phố Hiến 

(sau đây gọi chung là sở); các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

b) Văn phòng, thanh tra, các phòng chuyên môn, tổ chức thuộc cơ cấu bên 

trong của sở, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi 

chung là phòng chuyên môn cấp tỉnh); ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc sở (sau đây gọi chung là đơn vị cấp 2). 

c) Các khoa, phòng, đơn vị sự nghiệp và tương đương thuộc của cơ cấu bên 

trong của đơn vị cấp 2 (sau đây gọi chung là đơn vị cấp 3). 

d) Cơ quan thường trực các tổ chức tài chính không sử dụng ngân sách Nhà nước. 
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đ) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân 

dân cấp huyện). 

e) Các ban thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện; các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là các phòng chuyên môn cấp 

huyện); các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau 

đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp cấp huyện). 

g) Các phòng và tương đương thuộc cơ cấu bên trong của đơn vị sự nghiệp 

cấp huyện (sau đây gọi chung là phòng thuộc đơn vị sự nghiệp cấp huyện). 

h) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân 

dân cấp xã). 

i) Thôn, tổ dân phố. 

k) Các tổ chức hội đặc thù được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số 

người làm việc thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi 

chung là hội). 

l) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Doanh nghiệp có 

phần vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý (sau đây gọi chung là doanh 

nghiệp có vốn góp của Nhà nước). 

2. Cá nhân: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật 

làm việc ở các tổ chức nêu tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều này. 

b) Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; người trực 

tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố (gọi chung là người hoạt động không 

chuyên trách). 

c) Người làm việc tại các cơ quan văn phòng hội thuộc đối tượng được Nhà 

nước hỗ trợ kinh phí hoạt động nêu tại điểm k, khoản 1 Điều này. 

d) Người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp: Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty (đối với công ty 

không có Hội đồng thành viên), thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, 

Phó tổng giám đốc (hoặc Giám đốc, Phó giám đốc), Kế toán trưởng và kiểm soát 

viên tại các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Người đại diện 

phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có phần vốn của Nhà nước nêu tại điểm l, 

khoản 1 Điều này. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý 

1. Đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; thực 

hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ; thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ, chính sách, 

quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, của pháp luật về quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt 
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động không chuyên trách. Trường hợp quy định của Nhà nước chưa sửa đổi, bổ 

sung theo quy định của Đảng thì thực hiện theo quy định của Đảng. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thống nhất 

quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức, người hoạt động không chuyên trách và các tổ chức, cá nhân thuộc phạm 

vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1, Điều 2 Quy định này; thực 

hiện việc phân cấp, ủy quyền theo quy định. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và chịu trách nhiệm thực 

hiện những nội dung công việc quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách 

thuộc phạm vi quản lý theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, theo phân công, phân cấp, uỷ quyền tại Quy định này. 

4. Đẩy mạnh phân công, phân cấp, ủy quyền trong quản lý về tổ chức bộ máy, 

vị trí việc làm, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt 

động không chuyên trách; gắn quyền với trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý, hoạt động của cơ quan, tổ chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, 

xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo việc thực hiện thống nhất, đồng bộ, đúng quy định. 

5. Xác định cụ thể và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy 

trình, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền giải quyết đối với từng nội dung ở từng cấp, 

từng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý, giải quyết công việc. Coi trọng chất 

lượng nội dung, gắn với thời hạn giải quyết; cơ quan thẩm định hồ sơ được yêu cầu 

cơ quan trình thực hiện bổ sung hồ sơ không quá 01 lần. 

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong quản lý tổ 

chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, người hoạt động không chuyên trách; đảm bảo sự phân công, phân cấp và 

phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các ngành, các cấp đúng trách nhiệm, quyền hạn 

được giao; đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và 

nâng cao chất lượng của tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động. 

Chương II 

NỘI DUNG QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ 

 

Mục 1 

QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ BIÊN CHẾ 

 

Điều 4. Quản lý tổ chức bộ máy 

1. Nội dung quản lý về tổ chức bộ máy, gồm: 

a) Phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy. 



4 

 

b) Thành lập, tổ chức lại và giải thể các cơ quan, tổ chức hành chính. 

c) Thành lập, tổ chức lại và giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập. 

d) Thành lập, tổ chức lại và giải thể các tổ chức tài chính không sử dụng ngân 

sách Nhà nước. 

đ) Ban hành quy chế hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập, tổ chức tài chính không sử dụng ngân sách Nhà nước. 

e) Thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi hình thức sở hữu, đổi 

tên các công ty TNHH một thành viên do Uỷ ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu; phê 

duyệt, sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH một thành 

viên có vốn góp của Nhà nước. 

g) Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập. 

h) Thành lập Hội đồng quản lý và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng 

quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

i) Phê duyệt đề án tự chủ (bao gồm các nội dung tự chủ về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính) của đơn vị sự nghiệp công lập. 

k) Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập. 

l) Phân loại xã, phường, thị trấn.  

m) Thành lập mới, sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố. 

n) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật về quản lý tổ chức 

bộ máy. 

o) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quản lý tổ chức bộ máy. 

ô) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ về quản lý tổ chức bộ máy. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện các nội dung quản lý 

quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định hiện hành và các quy định sau: 

a) Nội dung tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, n, o, ô khoản 1 Điều này 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính và Nghị 

định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định hiện hành có liên quan. 

b) Nội dung tại điểm l và điểm m khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định 

tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Nghị 

định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành 

chính xã, phường, thị trấn (đối với đơn vị hành chính cấp xã đã được phân loại 

trước khi Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 có hiệu lực thi hành); các Thông tư 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 hướng dẫn về tổ 

chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 và số 

05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2012/TT-BNV và các quy định hiện hành có liên quan. 
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Điều 5. Quản lý vị trí việc làm  

1. Đề án vị trí việc làm và cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt là cơ sở để thực hiện việc giao, điều chuyển biên chế, tuyển 

dụng, sử dụng, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức viên chức và quản 

lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị theo quy định. 

2. Khi thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, kết quả 

thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo sản phẩm đầu ra và thời gian làm việc hoặc theo chỉ 

đạo của cấp có thẩm quyền, thủ trưởng các sở, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và 

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương 

án đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.  

3. Nội dung quản lý về vị trí việc làm bao gồm: 

a) Phân cấp quản lý vị trí việc làm. 

b) Xây dựng đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm. 

c) Thẩm định và phê duyệt đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí 

việc làm. 

d) Quy định cụ thể sản phẩm đầu ra, kết quả sản phẩm đầu ra của từng vị trí 

việc làm. 

đ) Sử dụng vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để 

thực hiện việc giao biên chế, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, 

phân loại, quy hoạch và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt 

động không chuyên trách của các cơ quan, đơn vị theo quy định. 

e) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật về quản lý vị trí 

việc làm. 

g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quản lý vị trí việc làm. 

h) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ về quản lý vị trí việc làm. 

4. Điều kiện tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện các nội dung quản lý 

quy định tại khoản 3 Điều này theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 

62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/20202 về vị trí việc làm và biên chế công chức; số 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong 

đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định hiện hành có liên quan. 

Điều 6. Quản lý biên chế, lao động hợp đồng 

1. Biên chế công chức trong các cơ quan hành chính và số lượng người làm 

việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong Quy định này được gọi chung là 

“biên chế”. 
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Giao biên chế và lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập được thực hiện hằng năm trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và các 

quy định của pháp luật, gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng 

cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị. 

Bổ sung biên chế, điều chỉnh giao biên chế của các cơ quan, đơn vị, thực hiện 

khi tổ chức lại bộ máy, thay đổi chức năng, nhiệm vụ, điều chỉnh vị trí việc làm, sản 

phẩm đầu ra và thời gian làm việc của vị trí việc làm, thực hiện công tác cán bộ 

hoặc yêu cầu nhiệm vụ khác theo quy định. 

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp tự 

bảo đảm một phần chi thường xuyên nằm trong tổng số biên chế của đơn vị được 

cấp có thẩm quyền giao. Khi tuyển dụng, sử dụng viên chức không lập riêng danh 

sách viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp và viên chức hưởng lương từ 

nguồn ngân sách nhà nước. 

2. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện chế độ 

lao động hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và các 

quy định pháp luật khác có liên quan. 

Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện chế độ lao động hợp 

đồng khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Nội dung quản lý biên chế, lao động hợp đồng bao gồm: 

a) Phân cấp, ủy quyền quản lý biên chế, lao động hợp đồng. 

b) Rà soát, xây dựng kế hoạch biên chế và lao động hợp đồng trong các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

c) Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền giao biên chế và lao động hợp đồng. 

d) Quyết định giao, điều chỉnh biên chế và lao động hợp đồng. 

đ) Quản lý số người làm việc tại các Hội đặc thù. 

e) Quản lý số lượng người hoạt động không chuyên trách. 

g) Thực hiện tinh giản biên chế, giảm biên chế hưởng lương từ nguồn ngân 

sách nhà nước.  

h) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật về quản lý biên 

chế và lao động hợp đồng. 

i) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quản lý biên chế và lao động hợp đồng. 

k) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ về quản lý biên chế 

và lao động hợp đồng. 

4. Trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện các nội dung quản lý quy định tại khoản 3 

Điều này theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 62/2020/NĐ-CP ngày 

01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức; số 106/2020/NĐ-CP ngày 
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10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập và các quy định hiện hành có liên quan. 

 

Mục 2 

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  

VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG  

 

Điều 7. Quản lý tuyển dụng công chức  

1. Tuyển dụng công chức được tiến hành thường xuyên, đảm bảo hiệu quả sử 

dụng biên chế và đáp ứng yêu cầu công việc, vị trí việc làm theo quy định và được 

thực hiện theo kế hoạch, đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc theo chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Hằng năm, trên cơ sở quyết định giao biên chế, thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị thực hiện rà soát và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển dụng công chức đối 

với số biên chế chưa sử dụng theo quy định. 

3. Kế hoạch tuyển dụng công chức phải căn cứ quy định hiện hành, yêu cầu 

công việc, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế của cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan, 

đơn vị. Đồng thời, đảm bảo việc thực hiện chính sách, kế hoạch, quy định về tinh 

giản biên chế, tinh gọn bộ máy và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.  

4. Nội dung quản lý về tuyển dụng công chức bao gồm: 

a) Phân cấp, ủy quyền quản lý tuyển dụng công chức. 

b) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức. 

c) Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức. 

d) Quy trình thực hiện thi tuyển công chức. 

đ) Quy trình thực hiện xét tuyển công chức. 

e) Quy trình thực hiện tiếp nhận vào làm công chức.  

g) Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức. 

h) Quyết định tuyển dụng công chức. 

i) Thực hiện quy định tập sự của công chức. 

k) Bổ nhiệm ngạch công chức và xếp lương. 

l) Hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với người tập sự. 

m) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ tuyển dụng công chức. 

n) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật về tuyển dụng 

công chức. 

o) Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo về tuyển dụng công chức. 
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5. Điều kiện tiêu chuẩn, hình thức và trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện các nội 

dung quy định tại khoản 4 Điều này theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-

CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan.  

Điều 8. Quản lý tuyển dụng viên chức  

1. Tuyển dụng viên chức được tiến hành thường xuyên, đảm bảo hiệu quả sử 

dụng biên chế và đáp ứng yêu cầu công việc, vị trí việc làm theo quy định và được 

thực hiện theo kế hoạch, đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc theo chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Hằng năm, trên cơ sở quyết định giao biên chế, thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị thực hiện xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với số biên chế chưa 

sử dụng, đề xuất hoặc thực hiện tuyển dụng theo thẩm quyền xong trước ngày 30/6 

và hoàn thành tuyển dụng trong năm. 

Việc tuyển dụng viên chức theo cách thức tập trung hoặc từng đơn vị do Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn và hiệu quả quản lý biên 

chế của tỉnh.  

3. Kế hoạch tuyển dụng viên chức phải căn cứ quy định hiện hành, yêu cầu 

công việc, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp. 

Đồng thời, đảm bảo việc thực hiện chính sách, kế hoạch, quy định về tinh giản biên 

chế, tinh gọn bộ máy và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.  

4. Nội dung quản lý về tuyển dụng viên chức bao gồm: 

a) Phân cấp, ủy quyền trong quản lý tuyển dụng viên chức. 

b) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức. 

c) Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức. 

d) Quy trình thực hiện thi tuyển viên chức. 

đ) Quy trình thực hiện xét tuyển viên chức. 

e) Quy trình thực hiện tiếp nhận vào làm viên chức.  

g) Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức. 

h) Quyết định tuyển dụng viên chức. 

i) Thực hiện quy định tập sự của viên chức. 

k) Hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với người tập sự. 

l) Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp lương. 

m) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức. 

n) Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo về tuyển dụng viên chức. 

o) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ tuyển dụng viên chức. 
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5. Điều kiện tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện các nội dung quản lý 

quy định tại khoản 4 Điều này theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan. 

Điều 9. Quản lý hợp đồng lao động  

1. Hợp đồng lao động được thực hiện đối với các vị trí việc làm được phép sử 

dụng lao động hợp đồng và các trường hợp khác theo quy định, để đáp ứng yêu cầu 

công việc và được thực hiện theo kế hoạch, đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý 

hoặc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Nghiêm cấm sử dụng lao động hợp đồng trong các vị trí việc làm không bố trí 

người làm việc là lao động hợp đồng theo quy định. 

2. Trên cơ sở vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực trạng 

đội ngũ của đơn vị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao 

động hợp đồng vào làm việc tại các vị trí việc làm quy định bố trí người làm việc là lao 

động hợp đồng và các vị trí chuyên môn về y tế, giáo dục theo quy định. 

3. Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng phải căn cứ quy định hiện hành, 

yêu cầu công việc, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và khả năng chi trả tiền công của 

cơ quan, đơn vị.  

4. Tiền công trả cho người lao động được thỏa thuận giữa cơ quan sử dụng 

lao động và người lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo 

quy định hiện hành. 

5. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng lao động hợp đồng là chủ thể ký hợp 

đồng lao động với người lao động theo quy định. 

6. Nội dung quản lý về tuyển dụng lao động hợp đồng bao gồm: 

a) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng. 

b) Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng.  

c) Quy trình thực hiện xét tuyển lao động hợp đồng. 

d) Ký hợp đồng lao động. 

đ) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật về tuyển dụng lao 

động hợp đồng. 

e) Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo về tuyển dụng lao động hợp đồng. 

g) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ tuyển dụng lao động 

hợp đồng. 

7. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn về 

trình tự thực hiện quy trình, hồ sơ đăng ký tuyển dụng lao động hợp đồng quy định 

tại Điều này trong các cơ quan, đơn vị làm cơ sở thực hiện chung.  
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Mục 3 

QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG  

KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 

 

Điều 10. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng 

1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, lao động hợp đồng đảm bảo hiệu quả, tăng cường kỷ luật kỷ cương 

hành chính, đạo đức công vụ, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc 

theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay. 

2. Hằng năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, xây dựng kế 

hoạch chuyển đổi vị trí công tác và tổ chức thực hiện đối với các vị trí thuộc đối tượng 

phải chuyển đổi vị trí công tác hoặc do yêu cầu công việc theo quy định của pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.  

3. Khi viên chức chuyển công tác từ đơn vị sự nghiệp công lập này sang đơn 

vị khác thì thực hiện ký hợp đồng tại đơn vị mới theo quy định.  

Trường hợp viên chức được tuyển dụng sau ngày 01/7/2020, thời hạn hợp 

đồng làm việc của viên chức ký với đơn vị được chuyển đến là 05 năm kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực. 

4. Công chức, viên chức phải được bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành đúng vị trí việc làm theo quy định. Khi thay đổi vị trí việc làm mà 

ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức đang giữ không phù hợp với 

yêu cầu của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức ở vị trí việc làm 

mới thì phải thay đổi ngạch, chức danh nghề nghiệp cho phù hợp chậm nhất sau 30 

ngày kể từ khi công chức, viên chức nhận nhiệm vụ ở vị trí công tác mới và không 

được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức. 

Trường hợp công chức, viên chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của 

ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp theo vị trí công tác mới, thời hạn hoàn thiện tiêu 

chuẩn, điều kiện tối đa không quá 12 tháng đối với các chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp, tối đa không quá 5 năm đối với công 

chức, viên chức phải hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của 

ngạch, chức danh nghề nghiệp, kể từ ngày nhận nhiệm vụ ở vị trí công tác mới (trừ 

trường hợp thời gian công tác còn dưới 24 tháng). 

5. Nội dung, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng bao gồm: 

a) Phân cấp, ủy quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng. 

b) Bố trí, phân công công tác theo vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng. 

c) Điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, 

viên chức. 
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d) Quy hoạch, bầu cử, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý. 

đ) Chuyển ngạch công chức, chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức. 

e) Nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

g) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

h) Chế độ đãi ngộ, chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, 

viên chức; tiền công đối với lao động hợp đồng. 

i) Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

k) Khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng. 

l) Chế độ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao 

động hợp đồng. 

m) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật về sử dụng và 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng. 

n) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức, lao động hợp đồng. 

o) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng. 

6. Điều kiện tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện các nội dung quản 

lý quy định tại khoản 5 Điều này theo quy định tại các Nghị định: số 138/2020/NĐ-

CP ngày 27/11/2020, số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, số 68/2000/NĐ-CP ngày 

17/11/2000 của Chính phủ, các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các 

quy định hiện hành khác có liên quan. 

Điều 11. Quản lý người hoạt động không chuyên trách  

1. Hằng năm, các xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở, đảm bảo thực hiện đúng các quy định 

của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.  

2. Uỷ ban nhân dân cấp xã, các ngành, đoàn thể chính trị cùng cấp có liên 

quan thực hiện phê chuẩn, bổ nhiệm theo nhiệm kỳ hoặc ký hợp đồng lao động đối 

với người hoạt động không chuyên trách theo quy định. 

3. Nội dung quản lý người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ 

dân phố gồm: 

a) Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp của từng chức danh, tổng mức 

khoán quỹ phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. 

b) Quy định chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng của từng chức danh, 

tổng mức bồi dưỡng của các chức danh, mức bồi dưỡng kiêm nhiệm chức danh đối 

với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố; quy định chức danh, mức 

chi đối với lực lượng bảo vệ dân phố. 
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c) Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách. 

d) Quy định và thực hiện vị trí việc làm đối với người hoạt động không 

chuyên trách. 

đ) Sử dụng mức khoán quỹ phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với 

người hoạt động không chuyên trách. 

e) Phê chuẩn, ký hợp đồng và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt 

động không chuyên trách. 

g) Quy định và sử dụng mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã. 

h) Thiết lập, khai thác và quản lý hồ sơ người hoạt động không chuyên trách. 

i) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật về quản lý người 

hoạt động không chuyên trách. 

k) Khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý người hoạt 

động không chuyên trách. 

l) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về quản lý người hoạt động không 

chuyên trách. 

4. Điều kiện tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện các nội dung quản 

lý quy định tại khoản 3 Điều này theo quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh: 

số 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 và số 172/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND và các quy định 

hiện hành có liên quan. 

Điều 12. Quản lý người làm việc trong các Hội và người làm việc trong cơ 

quan thường trực của tổ chức tài chính không sử dụng ngân sách Nhà nước 

1. Trong khi chưa có quy định khác của Đảng và Nhà nước, việc tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý người làm việc tại các hội và người làm việc trong cơ quan 

thường trực của tổ chức tài chính không sử dụng ngân sách Nhà nước tạm thời thực 

hiện như quy định đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Nội dung quản lý, điều kiện tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện 

các nội dung quản lý quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định hiện hành. 

Điều 13. Quản lý hồ sơ và chế độ báo cáo, thống kê 

1. Hồ sơ công việc  

Các cơ quan, đơn vị thực hiện thiết lập, khai thác, quản lý hồ sơ công việc về 

công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và 

lao động hợp đồng trên hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử theo quy định; khi trình cấp có 

thẩm quyền quyết định, các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm và đảm bảo đầy 

đủ thành phần, số lượng, nội dung, tính pháp lý của hồ sơ. 
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2. Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và quản lý, sử 

dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

a) Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức 

Các cơ quan, đơn vị thiết lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, lao 

động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý trên hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử theo đúng 

quy định của Đảng và Nhà nước. 

Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài việc thiết lập 

lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị công tác theo quy định 

tại khoản 1 Điều này, phải thiết lập hồ sơ cán bộ lưu trữ tại cơ quan có thẩm quyền 

theo phân cấp của đảng về quản lý cán bộ của tỉnh và của đơn vị. 

b) Quản lý, sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

Quản lý, sử dụng thông tin cán bộ, công chức, viên chức phải tuân theo quy 

định có liên quan về quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức. 

Quản lý, sử dụng phần mềm phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, 

phản ánh chính xác về tổ chức bộ máy, biên chế, thông tin liên quan đến cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị. 

3. Báo cáo thống kê 

 a) Báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất lĩnh vực Nội vụ 

thực hiện theo quy định của Trung ương và của tỉnh. 

 b) Nội dung, hình thức, thời hạn báo cáo thực hiện theo quy định của Trung 

ương và của tỉnh. 

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực 

hiện nghiêm túc chế độ báo cáo chịu trách nhiệm về nội dung, đảm bảo thể thức và 

thời hạn theo quy định. 

d) Thực hiện chế độ báo cáo là tiêu chí đánh giá, xếp loại cơ quan, tổ chức và 

cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; tiêu chí đánh giá trong cải cách hành chính, 

xác định trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính. 

4. Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể đối với hồ sơ quy định khoản 1, khoản 2 Điều 

này; quản lý phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và quản lý hồ sơ 

hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. 

Mục 4 

QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

Điều 14. Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý khối hành chính nhà 

nước thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

1. Việc thực hiện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc khối hành 

chính nhà nước theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và quy định hiện hành của Nhà nước. 
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2. Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện quy trình, thủ tục 

về quy hoạch. 

3. Hồ sơ quy hoạch cán bộ được lưu giữ một bộ tại Sở Nội vụ. 

Điều 15. Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý khối hành chính nhà 

nước thuộc diện Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh quản lý và Ban Thường vụ 

cấp ủy cấp huyện quản lý 

1. Việc thực hiện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý khối hành chính 

nhà nước thuộc Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh quản lý và Ban Thường vụ 

huyện ủy, thị ủy, thành ủy quản lý theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Hồ sơ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng đoàn Hội đồng 

nhân dân tỉnh quản lý và Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy quản lý phải được 

lập và lưu trữ theo đúng quy định tại cơ quan thực hiện quy trình quy hoạch, để phục vụ 

công tác quản lý và kiểm tra, thanh tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 16. Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ủy ban 

nhân dân tỉnh quản lý 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, trực tiếp thực hiện hoặc phân cấp, ủy quyền 

cho các cơ quan, đơn vị thực hiện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc 

các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ 

các chức danh quy định tại các Điều 14, 15 Quy định này) bao gồm:  

a) Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Lãnh đạo cơ quan thường trực các tổ chức tài chính không sử dụng ngân 

sách Nhà nước. 

c) Lãnh đạo các phòng, ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ 

chức tương đương trực thuộc sở.  

d) Lãnh đạo các phòng và các tổ chức tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

đ) Lãnh đạo các phòng và các tổ chức tương đương thuộc tổ chức tài chính 

không sử dụng ngân sách Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

e) Lãnh đạo các khoa, phòng và tương đương thuộc ban, chi cục, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc sở. 

g) Lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan văn phòng các Hội được Nhà nước hỗ 

trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc được giao. 

h) Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty (đối với công ty không có 

Hội đồng thành viên), Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc (hoặc Giám đốc, Phó 

giám đốc), Kế toán trưởng và Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ. 
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2. Các cơ quan, đơn vị định kỳ thực hiện rà soát quy hoạch để đưa ra khỏi 

quy hoạch những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn và bổ sung quy hoạch 

các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định.  

a) Việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện 

đảm bảo đúng về nguyên tắc, nội dung, tiêu chuẩn điều kiện, trình tự thủ tục theo 

các quy định của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ; 

thực hiện phương châm quy hoạch “động” và “mở”; lấy kết quả quy hoạch cấp ủy 

làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm 

cơ sở cho quy hoạch cấp trên. 

b) Không thực hiện đồng thời quy trình bổ sung quy hoạch với quy trình bổ 

nhiệm vào một chức danh lãnh đạo, quản lý. Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm vào 

chức danh quy hoạch chỉ được thực hiện sau ít nhất 3 tháng, kể từ ngày phê duyệt 

quy hoạch. 

c) Trường hợp cần thiết, cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ sung quy hoạch lãnh 

đạo, quản lý ngoài chương trình, kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm phải 

được sự nhất trí của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch trước khi tiến hành. 

3. Nội dung quản lý về quy hoạch 

a) Xây dựng Kế hoạch quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý từ nguồn 

nhân sự tại chỗ. 

b) Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý hàng năm. 

c) Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. 

d) Đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng trong quy hoạch. 

đ) Sử dụng kết quả quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. 

e) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định về quy hoạch các chức danh 

lãnh đạo, quản lý. 

g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. 

h) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ quy hoạch các chức 

danh lãnh đạo, quản lý. 

4. Điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện theo các nội dung 

quản lý quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và 

các quy định khác có liên quan. 

5. Căn cứ vào kết quả phê duyệt quy hoạch, các cơ quan đơn vị có trách 

nhiệm chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi 

dưỡng, tạo điều kiện để các đối tượng trong quy hoạch phấn đấu, rèn luyện, đáp ứng 

tiêu chuẩn chức danh quy hoạch theo quy định. 
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6. Việc đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu, 

sắp xếp, bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào quy hoạch đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

7. Hồ sơ quy hoạch 

Hồ sơ quy hoạch phải được lập và lưu trữ theo đúng quy định tại cơ quan 

thực hiện quy trình quy hoạch, để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra của 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và gửi cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến về quy 

hoạch (nếu có). Danh mục hồ sơ nhân sự quy hoạch thống nhất khổ giấy A4 và sắp 

xếp theo thứ tự sau: 

a) Tờ trình đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

b) Bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu; Bảng phân tích chất lượng cán bộ quy 

hoạch.  

c) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C/TCTW-98) do cá nhân tự khai và cơ quan trực 

tiếp quản lý cán bộ xác nhận; có dán ảnh màu khổ 4x6 (thời gian kê khai lý lịch 

không quá 6 tháng tính đến thời hạn nộp hồ sơ). 

d) Nhận xét, đánh giá của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, 

đơn vị của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ (không quá 6 tháng tính 

đến thời hạn nộp hồ sơ), về: (1) Phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, 

đoàn kết nội bộ. (2) Năng lực công tác và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ 

được giao. (3) Uy tín và triển vọng phát triển. 

đ) Kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp có thẩm quyền theo Quy định của 

Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (không quá 6 tháng tính đến thời hạn 

nộp hồ sơ). 

e) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu ban hành kèm theo quy định hiện 

hành (có ký xác nhận của người kê khai và người nhận bản kê khai theo quy định và 

không quá 6 tháng tính đến thời hạn nộp hồ sơ). 

g) Bản sao có giá trị pháp lý các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, lý luận chính trị và các giấy tờ có liên quan khác (có xác nhận của cơ 

quan có thẩm quyền). 

8. Sở Nội vụ căn cứ các quy định của cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn 

thống nhất, cụ thể hồ sơ, biểu mẫu thực hiện các bước quy trình quy hoạch các chức 

danh lãnh đạo, quản lý quy định tại khoản 7 Điều này. 

Điều 17. Đối tượng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc 

thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh  

1. Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tài chính trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

a) Quy hoạch chức danh cấp trưởng  
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Đối tượng 1: Cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tài chính. Được 

quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 1 

nhiệm kỳ (60 tháng) đối với cả nam và nữ; đối với rà soát, bổ sung quy hoạch hằng 

năm cho nhiệm kỳ hiện tại, phải đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên. 

Đối tượng 2: Cấp trưởng của các tổ chức cấu thành của đơn vị sự nghiệp công 

lập và tổ chức tài chính (đối với đơn vị có tổ chức cấu thành) hoặc viên chức của 

đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tài chính (đối với đơn vị không có tổ chức cấu 

thành). Phải được quy hoạch chức danh đối tượng 1 (đối với đơn vị có tổ chức cấu 

thành) và còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên đối với cả nam và nữ. 

b) Quy hoạch chức danh cấp phó  

Đối tượng 1: Cấp trưởng của các tổ chức cấu thành của đơn vị sự nghiệp công 

lập và tổ chức tài chính (đối với đơn vị có tổ chức cấu thành) hoặc viên chức của 

đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tài chính (đối với đơn vị không có tổ chức cấu 

thành); Được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, 

ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với cả nam và nữ; đối với rà soát, bổ sung 

quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, phải đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng 

trở lên. 

Đối tượng 2: Cấp phó của các tổ chức cấu thành của đơn vị sự nghiệp công 

lập và tổ chức tài chính. Phải được quy hoạch chức danh đối tượng 1 (đối với đơn vị 

có tổ chức cấu thành)  và còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên đối với 

cả nam và nữ. 

2. Lãnh đạo chi cục và tương đương, đơn vị sự nghiệp có tổ chức cấu thành 

bên trong 

a) Quy hoạch chức danh cấp trưởng  

Đối tượng 1: Cấp phó của các chi cục và tổ chức tương đương, đơn vị sự 

nghiệp. Được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, 

ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với cả nam và nữ; đối với rà soát, bổ sung 

quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, phải đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng 

trở lên. 

Đối tượng 2: Cấp trưởng của các tổ chức cấu thành của chi cục và tổ chức 

tương đương, đơn vị sự nghiệp. Phải được quy hoạch chức danh đối tượng 1 và còn 

đủ tuổi công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên đối với cả nam và nữ. 

b) Quy hoạch chức danh cấp phó  

Đối tượng 1: Cấp trưởng của các tổ chức cấu thành của chi cục và tổ chức 

tương đương, đơn vị sự nghiệp. Được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công 

tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với cả nam và nữ; đối 

với rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, phải đủ tuổi công 

tác ít nhất từ 72 tháng trở lên. 
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Đối tượng 2: Cấp phó của các tổ chức cấu thành của chi cục và tổ chức tương 

đương, đơn vị sự nghiệp. Phải được quy hoạch chức danh đối tượng 1 và còn đủ 

tuổi công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên đối với cả nam và nữ. 

3. Lãnh đạo chi cục và tương đương, đơn vị sự nghiệp không có tổ chức cấu 

thành bên trong và các phòng tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ thuộc sở, 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo cấp phòng 

thuộc cơ quan văn phòng các Hội trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được Nhà nước 

hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc. 

a) Quy hoạch chức danh cấp trưởng  

Đối tượng 1: Cấp phó chi cục và tổ chức tương đương, đơn vị sự nghiệp và 

các phòng tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ. Được quy hoạch nhiệm kỳ 

kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) 

đối với cả nam và nữ; đối với rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ 

hiện tại, phải đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên. 

Đối tượng 2: Công chức, viên chức làm việc tại chi cục và tổ chức tương 

đương, đơn vị sự nghiệp không có tổ chức cấu thành và các phòng tham mưu tổng 

hợp, chuyên môn nghiệp vụ. Phải được quy hoạch chức danh đối tượng 1 và còn đủ 

tuổi công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên đối với cả nam và nữ. 

b) Quy hoạch chức danh cấp phó  

Đối tượng: Công chức, viên chức làm việc tại các chi cục và tổ chức tương 

đương, đơn vị sự nghiệp không có tổ chức cấu thành và các phòng tham mưu tổng 

hợp, chuyên môn nghiệp vụ. Được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công 

tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với cả nam và nữ; đối 

với rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, phải đủ tuổi công 

tác ít nhất từ 72 tháng trở lên. 

 4. Các chức danh Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty (đối với 

công ty không có Hội đồng thành viên), Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc (hoặc 

Giám đốc, Phó giám đốc), Kế toán trưởng và Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: công ty TNHH Một thành viên xác định cụ 

thể các đối tượng đưa vào quy hoạch, bảo đảm theo đúng quy định của Đảng; Nghị 

định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, các quy định của Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành khác có liên quan. 

Điều 18. Quy trình xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh  

1. Quy trình xây dựng quy hoạch từ nguồn nhân sự tại chỗ 

a) Xây dựng kế hoạch triển khai và chuẩn bị nguồn cán bộ dự kiến phát hiện, 

giới thiệu quy hoạch (Bước 1)  

Căn cứ Quy định về công tác quy hoạch cán bộ và cơ cấu, số lượng, tiêu 

chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định; trên 
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cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; 

tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan tham mưu về tổ chức, cán 

bộ thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ của cơ quan, 

đơn vị mình và tiến hành rà soát, đánh giá nguồn cán bộ để dự kiến danh sách 

nguồn nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch các chức danh lãnh 

đạo, quản lý. 

b) Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1 (Bước 2) 

Trên cơ sở báo cáo của cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ, tập thể lãnh 

đạo thảo luận, phân tích và thông qua kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ 

của cơ quan, đơn vị, danh sách nguồn nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện 

để trình các hội nghị xem xét, phát hiện, giới thiệu quy hoạch.  

Thành phần tham dự: 

Đối với quy hoạch lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo cấp phòng thuộc đơn vị sự 

nghiệp công lập và tổ chức tài chính trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Người đứng 

đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác cán bộ của đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Quy hoạch chức danh lãnh đạo phòng, ban, chi cục thuộc Sở: Người đứng 

đầu, cấp phó của người đứng đầu sở, người đứng đầu bộ phận tham mưu về công 

tác cán bộ của sở. 

Quy hoạch chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: Người đứng đầu, 

cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, người đứng đầu bộ phận tham mưu 

về công tác cán bộ của đơn vị sự nghiệp. 

Đối với quy hoạch các chức danh lãnh đạo các khoa, phòng và tương đương 

thuộc ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở: Người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu và người chịu trách nhiệm tham mưu về công tác cán bộ 

của ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở. 

c) Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn 

quy hoạch bằng phiếu kín (Bước 3) 

 Thành phần tham dự hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới 

thiệu nguồn quy hoạch bằng phiếu kín gồm: 

Quy hoạch lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp 

công lập và tổ chức tài chính trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Đối với đơn vị có từ 

30 người trở lên là viên chức và có tổ chức cấu thành: Người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu đơn vị và Ban Thường vụ Đảng ủy (nếu có) hoặc chi ủy hoặc bí 

thư, phó bí thư (nếu không có chi ủy) của đơn vị; trưởng các tổ chức chính trị - xã 

hội; trưởng, phó các tổ chức cấu thành. Đối với đơn vị có dưới 30 người là viên 

chức hoặc không có tổ chức cấu thành: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng 

đầu đơn vị và Ban Thường vụ Đảng ủy (nếu có) hoặc chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư 



20 

 

(nếu không có chi ủy) của đơn vị; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; toàn thể viên 

chức đơn vị sự nghiệp. 

Quy hoạch chức danh lãnh đạo phòng, ban, chi cục thuộc sở: Người đứng 

đầu, cấp phó của người đứng đầu sở và Ban Thường vụ Đảng ủy (Chi ủy) cùng cấp; 

trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; trưởng các phòng, ban, chi cục thuộc sở. 

Quy hoạch chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc sở: Đối với đơn vị sự 

nghiệp có từ 30 người trở lên là viên chức và có tổ chức cấu thành, thành phần gồm 

người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp; cấp ủy, trưởng các 

tổ chức chính trị - xã hội; trưởng, phó các khoa, phòng và tương đương thuộc đơn vị 

sự nghiệp có chức danh bổ nhiệm. Đối với đơn vị sự nghiệp có dưới 30 người là 

viên chức, thành phần gồm: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp cấp ủy, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; trưởng các tổ chức chính trị - 

xã hội; toàn thể viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp có chức danh bổ nhiệm. 

Quy hoạch các chức danh lãnh đạo các khoa, phòng và tương đương thuộc 

ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở: Đối với đơn vị cấp 2 có từ 30 

người trở lên là công chức, viên chức và có tổ chức cấu thành, thành phần gồm: 

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và cấp ủy, trưởng các tổ chức chính 

trị - xã hội của ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp; trưởng, phó các đơn vị cấu thành 

thuộc ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp có chức danh bổ nhiệm. Đối với đơn vị cấp 2 

có dưới 30 người là công chức, viên chức, thành phần gồm: Người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu và cấp ủy, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội của ban, chi 

cục, đơn vị sự nghiệp; toàn thể công chức, viên chức thuộc ban, chi cục, đơn vị sự 

nghiệp có chức danh bổ nhiệm. 

d) Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (Bước 4) 

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3, tập thể lãnh đạo mở rộng tiến 

hành thảo luận và giới thiệu nhân sự quy hoạch (bằng phiếu kín). Nguyên tắc lựa chọn, 

giới thiệu: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 

50% so với tổng số người có mặt để đưa vào danh sách giới thiệu ở bước sau. 

Thành phần tham dự hội nghị gồm: 

Quy hoạch lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp 

công lập và tổ chức tài chính trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và Ban Thường vụ Đảng ủy đơn vị sự 

nghiệp (nếu có) hoặc ban chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư (nếu không có chi ủy), cấp 

trưởng các phòng thuộc đơn vị sự nghiệp. 

Quy hoạch chức danh lãnh đạo phòng, ban, chi cục thuộc Sở: Người đứng 

đầu, cấp phó của người đứng đầu sở và Ban Thường vụ Đảng ủy sở (nếu có) hoặc 

ban chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư (nếu không có chi ủy); trưởng phòng, ban, chi cục 

thuộc sở. 
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Quy hoạch chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: Người đứng đầu, 

cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và Ban Thường vụ Đảng ủy đơn vị sự 

nghiệp (nếu có) hoặc Chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư (nếu không có chi ủy); trưởng 

các phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập có chức danh bổ nhiệm. 

Đối với quy hoạch các chức danh lãnh đạo các khoa, phòng và tương đương 

thuộc ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở: Người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu và Ban Thường vụ Đảng ủy (nếu có) hoặc chi ủy hoặc bí 

thư, phó bí thư (nếu không có chi ủy) của ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc sở; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các khoa, phòng và 

tương đương thuộc ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở. 

đ) Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 (Bước 5) 

Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỉ lệ 

cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định; đồng thời, trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, 

yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và kết quả giới thiệu 

nhân sự ở bước 3 và bước 4, tập thể lãnh đạo tiến hành thảo luận và biểu quyết giới 

thiệu nhân sự (bằng phiếu kín) để đưa vào danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch. 

Thành phần: Như bước 2 

Nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ 

lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người được triệu tập và lấy từ trên 

xuống cho đủ số lượng theo quy định. 

Trường hợp có từ 2 người trở lên có số phiếu bằng nhau trên 50%, thì giao 

cho người đứng đầu xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự. 

Kết quả biểu quyết giới thiệu tại bước 5 được công bố tại hội nghị tập thể 

lãnh đạo. Đối với kết quả kiểm phiếu phát hiện, giới thiệu ở các bước còn lại không 

công bố tại hội nghị. 

2. Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm đối với nguồn nhân sự tại chỗ 

Căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ hằng năm của cấp có thẩm quyền và đề 

xuất của cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ, tập thể lãnh đạo chỉ đạo rà soát, bổ 

sung quy hoạch theo các bước sau (thành phần hội nghị ở các bước trong quy trình 

rà soát, bổ sung quy hoạch tương tự như thành phần hội nghị ở các bước trong quy 

trình xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp và các hội nghị được tiến hành khi có ít 

nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt). 

a) Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1 (Bước 1) 

Thành phần tham dự: Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

Nội dung: xem xét, thông qua danh sách bổ sung quy hoạch để lấy ý kiến tại 

các hội nghị và bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 
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Nguyên tắc đưa ra khỏi quy hoạch: Những người có trên 50% tổng số người 

được triệu tập đồng ý thì đưa ra khỏi quy hoạch. 

b) Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nhân 

sự quy hoạch bằng phiếu kín (Bước 2) 

Thành phần tham dự: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

Nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ 

lệ phiếu đồng ý ít nhất từ 30% trở lên so với tổng số người có mặt để đưa vào danh 

sách giới thiệu ở bước sau. 

c) Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (Bước 3) 

Thành phần tham dự: Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. 

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, tập thể lãnh đạo mở rộng tiến 

hành thảo luận và giới thiệu nhân sự quy hoạch bằng phiếu kín. 

Nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ 

lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người có mặt để đưa vào danh sách 

giới thiệu ở bước sau. 

d) Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 (Bước 4) 

Thành phần tham dự: Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này. 

Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỉ lệ 

cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định; đồng thời, trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, 

yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 

2 và bước 3, tập thể lãnh đạo tiến hành thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự 

(bằng phiếu kín) để đưa vào danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch. 

Nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ 

lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người được triệu tập và lấy từ trên 

xuống cho đủ số lượng theo quy định. 

Trường hợp có từ 2 người trở lên có số phiếu bằng nhau trên 50%, thì giao 

cho người đứng đầu xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự. 

Kết quả biểu quyết giới thiệu tại bước 4 được công bố tại hội nghị tập thể 

lãnh đạo. Đối với kết quả kiểm phiếu phát hiện, giới thiệu ở các bước còn lại không 

công bố tại hội nghị. 

3. Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm đối với nguồn nhân sự từ 

nơi khác 

a) Chuẩn bị và xác định nguồn quy hoạch (Bước 1) 

Căn cứ cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỉ lệ cán bộ 

trẻ, cán bộ nữ theo quy định; đồng thời, trên cơ sở kết quả phê duyệt quy hoạch cán 

bộ, tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành chỉ đạo cơ quan tham mưu về tổ chức, cán 

bộ thực hiện các công việc sau: (1) Tiến hành rà soát, đánh giá nguồn cán bộ tại chỗ 
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(trong quy hoạch và ngoài quy hoạch); trong đó, phân tích và xác định rõ cơ cấu, số 

lượng, chuyên ngành đào tạo, chức danh quy hoạch mà cơ quan, đơn vị hiện còn 

thiếu nguồn nhân sự hoặc có nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu đặt 

ra cần giới thiệu bổ sung quy hoạch từ nguồn nhân sự từ nơi khác. (2) Nghiên cứu, 

đề xuất danh sách nguồn nhân sự từ nơi khác đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy 

định và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

b) Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1 (Bước 2) 

Thành phần tham dự: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này 

và Hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt. 

Trên cơ sở báo cáo của cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ, tập thể lãnh 

đạo thảo luận, phân tích, xác định cơ cấu, số lượng chức danh quy hoạch; đồng thời, 

thông qua danh sách nguồn nhân sự từ nơi khác. 

c) Trao đổi với nhân sự và lấy ý kiến tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán 

bộ công tác (Bước 3) 

Đại diện tập thể lãnh đạo, cấp ủy cơ quan, đơn vị gặp gỡ, trao đổi với nhân sự 

dự kiến giới thiệu quy hoạch; đồng thời, có văn bản lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo, 

cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác về dự kiến chức danh quy hoạch; nhận 

xét, đánh giá đối với cán bộ và cung cấp hồ sơ nhân sự theo quy định. Hội nghị 

được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt. 

d) Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 (Bước 4) 

Thành phần tham dự: Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này 

và Hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt. 

Tập thể lãnh đạo tiến hành thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng 

phiếu kín) để đưa vào danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch. 

Nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ 

lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người được triệu tập và lấy từ trên 

xuống cho đủ số lượng theo quy định. 

Trường hợp có từ 2 người trở lên có số phiếu bằng nhau trên 50%, thì giao 

cho người đứng đầu xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự và kết quả biểu quyết 

được công bố tại hội nghị tập thể lãnh đạo.  

Mục 5 

QUẢN LÝ CÁN BỘ VÀ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

Điều 19. Các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong 

các sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Chủ trương bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời gửi về Sở Nội vụ 01 bản để 

theo dõi. 
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2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, điều 

chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ công tác, tạm thời 

chuyển sang làm công việc khác, giới thiệu ứng cử cán bộ và các chức danh lãnh 

đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

a) Cán bộ và các chức danh lãnh đạo, quản lý khối nhà nước thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là các chức danh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy 

định trong quy chế phân cấp, quản lý cán bộ. 

b) Điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục thực hiện theo Quy định của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ; quy chế làm việc của Ban cán sự 

Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước. 

c) Nội dung thẩm định gồm: Điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ và 

các vấn đề khác (nếu có) của nhân sự.  

d) Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, 

luân chuyển, từ chức, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm; đề nghị miễn nhiệm, giới 

thiệu cán bộ ứng cử thực hiện theo quy định tại các Nghị định: số 138/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020, số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, các văn bản của Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan và được quản lý tại Sở Nội vụ. 

Điều 20. Các chức danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

1. Việc phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân; quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân và giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thực hiện theo quy định tại 

Chương III Nghị định số 08/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị 

định số 115/2021/NĐ-CP của của Chính phủ, các văn bản có liên quan của pháp 

luật hiện hành và phân cấp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện phê chuẩn kết quả 

bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực 

tiếp; điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và giao quyền 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp trên cơ sở kết quả thẩm định và trình 

của cơ quan chuyên môn theo phân cấp quản lý. 

3. Hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân; quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân và giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân được thực hiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 2 Điều 1 Nghị định số 115/2021/NĐ-CP và được lập, lưu trữ theo đúng quy 

định tại Sở Nội vụ và phòng Nội vụ cấp huyện để phục vụ công tác quản lý, kiểm 

tra, thanh tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

4. Trình tự thủ tục, điều kiện tiêu chuẩn khi thực hiện các nội dung quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại các Nghị định của 

Chính phủ: số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch 
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Uỷ ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều 

động cách chức thành viên Uỷ ban nhân dân và số 115/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP. 

Điều 21. Các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và hồ sơ thực hiện theo quy định của 

Đảng, pháp luật hiện hành và quy định, phân cấp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban 

nhân dân cấp huyện thực hiện hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện 

quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, điều 

chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ công tác, tạm thời 

chuyển sang làm công việc khác đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc 

thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật, phân công, phân cấp của cấp có 

thẩm quyền. 

3. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, 

luân chuyển, từ chức, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, 

quản lý thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện phải được lập và lưu trữ theo đúng quy định tại cơ quan có 

thẩm quyền ban hành quyết định bổ nhiệm, để phục vụ công tác quản lý và kiểm tra, 

thanh tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 22. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều 

động, luân chuyển, điều chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đình 

chỉ chức vụ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với các chức 

danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, trực tiếp thực hiện hoặc phân cấp, ủy quyền 

cho các cơ quan, đơn vị thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ, điều động, luân chuyển, điều chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn 

nhiệm, đình chỉ chức vụ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với các 

chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Khoản 1 Điều 16 Quy định này. 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện, thời hạn, hồ sơ thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, điều chuyển, từ chức, thôi 

giữ chức vụ, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác 

khác đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh (trừ các chức danh lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp có vốn Nhà 

nước) thực hiện theo quy định tại các Nghị định: số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020, số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, các văn bản của 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành khác có liên quan. 

3. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ 
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Quy trình nhân sự gồm 5 bước; thành phần hội nghị ở mỗi bước quy định tại 

Điều 24 Quy định này; từng hội nghị chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người 

được triệu tập có mặt. 

a) Bước 1: Trên cơ sở chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ và nguồn công chức, 

viên chức trong quy hoạch, người đứng đầu cùng tập thể lãnh đạo thảo luận, rà soát, 

thống nhất về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình nhân sự; đồng 

thời, tiến hành rà soát kết quả đánh giá, nhận xét đối với từng công chức, viên chức 

trong quy hoạch (gồm cả công chức, viên chức được quy hoạch chức danh tương 

đương trở lên), thông qua danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy 

định để lấy ý kiến giới thiệu ở bước tiếp theo. 

b) Bước 2: Căn cứ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và danh sách nhân 

sự đã thông qua ở bước 1, người đứng đầu trao đổi định hướng nhân sự bổ nhiệm, 

giới thiệu ứng cử phù hợp với yêu cầu của địa phương, đơn vị để hội nghị thảo luận 

và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín (kết quả kiểm phiếu không công bố 

tại hội nghị này). 

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: 

Mỗi thành viên giới thiệu 1 người cho một chức danh; người nào đạt số phiếu 

đồng ý cao nhất trên 50% tổng số người được triệu tập thì được lựa chọn. Trường 

hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số 

phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp 

không có người đạt số phiếu 30% trở lên thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp 

theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo. 

 c) Bước 3: Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, hội nghị tiến hành 

thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 1 người cho một 

chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở bước 2 hoặc giới thiệu người khác có 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% 

tổng số người được triệu tập đồng ý thì được lựa chọn. Trường hợp không có người 

nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt 

từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo (kết quả kiểm phiếu được công bố tại 

hội nghị này). Trường hợp không có người đạt số phiếu 30% thì không tiếp tục thực 

hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo. 

Trường hợp nhân sự giới thiệu ở bước này khác với nhân sự được giới thiệu ở 

bước 2 thì tập thể lãnh đạo họp, thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt, 

xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự để giới thiệu ở bước tiếp theo (bằng phiếu 

kín) theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Người được lựa 

chọn phải có số phiếu giới thiệu ít nhất 2/3 trở lên của tổng số thành viên tập thể 

lãnh đạo theo quy định. Trường hợp không có người đạt số phiếu ít nhất 2/3 thì 

không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 

chỉ đạo. 
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d) Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến giới thiệu nhân sự theo danh sách đã được giới 

thiệu ở bước 3 (kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này). 

- Thông báo danh sách nhân sự được giới thiệu ở bước 3; tóm tắt lý lịch, quá 

trình học tập, công tác; đánh giá, nhận xét ưu, khuyết điểm, triển vọng phát triển và 

dự kiến lĩnh vực phân công công tác. 

đ) Bước 5: Trên cơ sở ý kiến đánh giá, nhận xét (bằng văn bản) của ban 

thường vụ đảng uỷ (đảng uỷ cơ quan đối với những nơi không có ban thường vụ); 

kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; kết quả xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy 

sinh (nếu có) đối với nhân sự; tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết giới thiệu 

nhân sự (bằng phiếu kín) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Nguyên tắc lựa chọn: 

- Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu so với tổng số người được 

triệu tập thì được lựa chọn giới thiệu, bổ nhiệm. Trường hợp 2 người có số phiếu 

ngang nhau đạt tỉ lệ 50% thì người đứng đầu xem xét, lựa chọn nhân sự để trình, 

đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định. 

- Cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu 

chịu trách nhiệm về đánh giá, nhận xét, đề xuất, lựa chọn, giới thiệu nhân sự bổ 

nhiệm, giới thiệu ứng cử. 

4. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác do cấp có thẩm 

quyền dự kiến điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử từ nguồn nhân sự ngoài địa 

phương, cơ quan, đơn vị thì cơ quan tham mưu tổ chức, cán bộ tiến hành các công 

việc sau: 

a) Bước 1: Trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi tiếp nhận nhân sự về 

chủ trương điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

b) Bước 2: Trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công 

tác về chủ trương điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (người được giới 

thiệu phải đạt số phiếu trên 50% so với tổng số người được triệu tập; trường hợp 

người được giới thiệu có số phiếu đạt tỉ lệ 50% (không quá bán) thì do người đứng 

đầu xem xét, quyết định); lấy đánh giá, nhận xét của địa phương, cơ quan, đơn vị và 

hồ sơ nhân sự theo quy định.  

Gặp nhân sự để trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác. 

c) Bước 3: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định về nhân sự 

và lập tờ trình báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Trường hợp nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định nhưng địa 

phương, cơ quan, đơn vị (nơi cán bộ công tác hoặc nơi tiếp nhận cán bộ) hoặc cán 

bộ còn có ý kiến khác nhau, chưa thống nhất thì cơ quan tham mưu tổ chức, cán bộ 

báo cáo đầy đủ các ý kiến và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo 

thẩm quyền. 
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5. Trường hợp nhân sự do cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đề xuất điều 

động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử từ nguồn cán bộ ở nơi khác thì thực hiện quy 

trình tương tự như quy trình điều động cán bộ nêu tại khoản 6 Điều này. 

6. Quy trình điều động công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý giữa các cơ 

quan, đơn vị 

Cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chỉ đạo 

cơ quan tham mưu tổ chức, cán bộ tiến hành các bước sau: 

a) Bước 1: Trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi tiếp nhận nhân sự dự 

kiến điều động. 

b) Bước 2: Trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công 

tác về chủ trương điều động (người được giới thiệu phải đạt số phiếu trên 50% so 

với tổng số người được triệu tập; trường hợp số phiếu đạt tỉ lệ 50% (không quá bán) 

thì do người đứng đầu xem xét, quyết định); lấy đánh giá, nhận xét của địa phương, 

cơ quan, đơn vị và hồ sơ nhân sự theo quy định.  

Gặp nhân sự để trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác. 

c) Bước 3: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định về nhân sự 

và lập tờ trình báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Trường hợp nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và đáp ứng yêu cầu điều 

động nhưng địa phương, cơ quan, đơn vị (nơi nhân sự công tác hoặc nơi tiếp nhận 

nhân sự) hoặc nhân sự còn có ý kiến khác nhau, chưa thống nhất thì cơ quan tham 

mưu về tổ chức, cán bộ tổng hợp, báo cáo đầy đủ các ý kiến và trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

7. Điều động công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý giữa các phòng trong 

cùng cơ quan, đơn vị 

Cơ quan tham mưu tổ chức, cán bộ gặp nhân sự để trao đổi về yêu cầu nhiệm 

vụ công tác; 

Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết 

bằng phiếu kín. Người được đề nghị điều động phải đạt số phiếu trên 50% so với 

tổng số người được triệu tập; trường hợp số phiếu đạt tỉ lệ 50% (không quá bán) thì 

do người đứng đầu xem xét, quyết định. 

Cơ quan, đơn vị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

8. Trình tự, thủ tục kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, điều chuyển, 

từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ công tác, tạm thời chuyển 

vị trí công tác khác đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ủy ban nhân 

dân tỉnh quản lý theo quy định tại các Nghị định: số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020, số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ, các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các quy 

định hiện hành khác có liên quan và Quy định này. 
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9. Nội dung và thời hạn thẩm định:  

a) Cơ quan, tổ chức được giao thẩm định hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài 

thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, điều chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn 

nhiệm, đình chỉ chức vụ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với lãnh 

đạo, quản lý thực hiện thẩm định về: điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ và 

các vấn đề khác (nếu có) của nhân sự; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ 

nhiệm trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  

b) Trường hợp hồ sơ không đủ theo quy định, trong thời hạn tối đa 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan, tổ chức thẩm định phải có văn bản yêu cầu 

bổ sung hồ sơ và cơ quan trình phải hoàn thiện hồ sơ trong 05 ngày làm việc. Hết 

thời hạn bổ sung hồ sơ mà cơ quan trình không bổ sung, thì cơ quan thẩm định có 

văn bản trả lại hồ sơ để cơ quan trình thực hiện hoàn thiện hồ sơ và trình lại từ đầu. 

10. Công bố quyết định bổ nhiệm 

Các cơ quan, đơn vị có chức danh bổ nhiệm tổ chức công bố quyết định bổ 

nhiệm chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định 

bổ nhiệm. 

Điều 23. Quy trình và thời hạn thực hiện các bước bổ nhiệm các chức 

danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh  

1. Chủ trương bổ nhiệm  

a) Cơ quan, đơn vị thực hiện đề xuất chủ trương bổ nhiệm 

Tập thể lãnh đạo và cấp ủy cùng cấp (Đảng ủy hoặc Chi ủy) của cơ quan, đơn 

vị cấp dưới trực tiếp của cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến về chủ trương bổ nhiệm 

phải có báo cáo bằng văn bản trình cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm về chủ trương 

bổ nhiệm đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý từ nguồn nhân sự tại chỗ 

hoặc từ nơi khác. 

Sở Nội vụ đề xuất chủ trương kiện toàn, điều động và bổ nhiệm đối với các 

chức danh giữa các cơ quan, đơn vị trên cơ sở kế hoạch, đề án, yêu cầu, nhiệm vụ 

về kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm hoặc chỉ đạo của cấp 

có thẩm quyền về việc điều động, luân chuyển, chuyển đổi chức vụ, sắp xếp tổ chức 

bộ máy. 

b) Nội dung chủ trương đề xuất 

Báo cáo đề xuất chủ trương bổ nhiệm của các cơ quan, đơn vị phải có các nội 

dung cơ bản sau đây: Tiêu chuẩn điều kiện theo chức danh, vị trí việc làm, nguồn 

nhân sự (đối với nguồn nhân sự tại chỗ phải báo cáo rõ số lượng nguồn nhân sự trong 

quy hoạch đủ điều kiện); dự kiến phân công công tác đối với chức danh bổ nhiệm. 

c) Hồ sơ đề xuất chủ trương bổ nhiệm 

Hồ sơ đề xuất chủ trương bổ nhiệm bao gồm: Báo cáo đề xuất chủ trương; 

biên bản họp tập thể lãnh đạo, cấp ủy cùng cấp; biên bản họp lãnh đạo Sở Nội vụ 
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(đối với trường hợp Sở Nội vụ đề xuất); danh sách quy hoạch chức danh lãnh đạo đề 

xuất chủ trương bổ nhiệm được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với dự kiến nhân 

sự tại chỗ). 

d) Thời hạn thẩm định, thông báo chủ trương bổ nhiệm  

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thẩm định hồ sơ xin chủ trương bổ nhiệm 

phải trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương bổ nhiệm nhân sự 

trong thời hạn tối đa là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp hồ 

sơ chưa đủ theo quy định, trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ thời điểm 

nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định phải có văn bản đề nghị bổ sung. Trong thời hạn tối 

đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ bổ sung, cơ quan thẩm định phải thông 

báo bằng văn bản kết quả thẩm định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết 

định chủ trương bổ nhiệm. 

Cơ quan có thẩm quyền cho chủ trương bổ nhiệm thực hiện xem xét và thông 

báo chủ trương bổ nhiệm trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được văn bản trình của cơ quan thẩm định. 

2. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ 

a) Nguồn nhân sự tại chỗ là nguồn nhân sự thuộc biên chế và được thực hiện 

quy trình quy hoạch tại các cơ quan, đơn vị có vị trí, chức danh đề nghị bổ nhiệm. 

b) Các cơ quan, đơn vị đề xuất chủ trương bổ nhiệm phải hoàn thành quy 

trình lựa chọn nhân sự theo quy định trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được văn bản đồng ý chủ trương bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền. 

Trường hợp sau thời gian quy định, chưa hoàn thành quy trình nhân sự thì tập thể 

lãnh đạo có trách nhiệm giải trình lý do, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. 

c) Nội dung, nguyên tắc, hồ sơ bổ nhiệm, các bước thực hiện và thành phần 

tham dự các bước quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ thực hiện theo 

quy định tại các Nghị định: số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020, số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, các văn bản của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

có liên quan và Điều 23 Quy định này. 

3. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác 

a) Nguồn nhân sự từ nơi khác là nguồn nhân sự không thuộc biên chế tại cơ 

quan, đơn vị (có tư cách pháp nhân) có vị trí, chức danh đề nghị bổ nhiệm. 

b) Cơ quan, đơn vị có vị trí bổ nhiệm theo thông báo chủ trương bổ nhiệm 

của cấp có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện quy 

trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác theo quy định trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý chủ trương bổ nhiệm của cơ 

quan có thẩm quyền. 

c) Điều động, luân chuyển và bổ nhiệm từ nguồn nhân sự nơi khác phải đảm 

bảo người làm việc không vượt quá tổng số biên chế của cơ quan, đơn vị nơi đến. 

Trường hợp thực hiện chương trình, kế hoạch điều động, luân chuyển, bổ nhiệm từ 
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nguồn nhân sự nơi khác theo kế hoạch, đề án, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, khi 

nơi đến không còn biên chế chưa sử dụng thì đồng thời phải có phương án bố trí 

biên chế, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

d) Nội dung, nguyên tắc, hồ sơ bổ nhiệm, các bước thực hiện và thành phần 

tham dự các bước quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác thực hiện 

theo quy định tại các Nghị định: số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020, số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành khác có liên quan. 

4. Bổ nhiệm trong một số trường hợp khác 

a) Bổ nhiệm trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, tổ chức lại, 

chuyển đổi mô hình tổ chức của cơ quan, tổ chức và chức vụ công chức, viên chức 

đang giữ ở cơ quan, tổ chức tương đương hoặc cao hơn chức vụ công chức, viên 

chức dự kiến đảm nhiệm ở cơ quan, tổ chức mới hoặc trường hợp đổi tên cơ quan, 

tổ chức mới, thì căn cứ vào phương án tổ chức, sắp xếp đã được phê duyệt (trong đó 

có phương án cụ thể về bố trí nhân sự), tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền thực hiện quy trình, quyết định bổ nhiệm đối với nhân sự cụ thể, gửi 

quyết định và hồ sơ về Sở Nội vụ để theo dõi, kiểm tra trong thời hạn 10 ngày làm 

việc kể từ ngày ký quyết định. 

b) Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình 

tổ chức của cơ quan, tổ chức mà chức vụ công chức, viên chức ở cơ quan, tổ chức 

cũ thấp hơn chức vụ công chức, viên chức dự kiến đảm nhiệm ở cơ quan, tổ chức 

mới thì việc bổ nhiệm được thực hiện theo quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân 

sự từ nơi khác. 

c) Trường hợp giao quyền hoặc giao phụ trách cơ quan, tổ chức khi chưa kiện 

toàn được người đứng đầu, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức căn cứ vào nguồn nhân 

sự tại đơn vị mình, đề xuất nhân sự cụ thể để giao quyền hoặc giao phụ trách với 

cấp có thẩm quyền quản lý xem xét, quyết định. 

Điều 24. Thành phần tham dự các bước thực hiện quy trình bổ nhiệm 

nguồn nhân sự tại chỗ đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm 

quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh  

1. Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1 (Bước 1) 

a) Bổ nhiệm chức danh lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo cấp phòng thuộc đơn sự 

nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, tổ chức tài chính trực thuộc Uỷ 

ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là nhóm đối tượng 1): Người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, người 

đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác cán bộ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 
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b) Bổ nhiệm chức danh lãnh đạo phòng, ban, chi cục thuộc sở (sau đây gọi 

chung là nhóm đối tượng 2): Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở, 

người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác cán bộ của sở. 

c) Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc sở (sau đây gọi 

chung là nhóm đối tượng 3): Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị 

sự nghiệp, người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác cán bộ của đơn vị sự 

nghiệp. 

d) Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các khoa, phòng và tương đương trực 

thuộc ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở (sau đây gọi chung là 

nhóm đối tượng 4): Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và người chịu 

trách nhiệm tham mưu về công tác cán bộ của ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc sở. 

2. Tập thể lãnh đạo mở rộng (Bước 2) 

Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham dự. Thành phần 

triệu tập gồm: 

a) Nhóm đối tượng 1: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp và Ban Thường vụ Đảng ủy đơn vị sự nghiệp (nếu có) hoặc ban chi ủy hoặc bí 

thư, phó bí thư (nếu không có chi ủy), cấp trưởng các phòng thuộc đơn vị sự nghiệp. 

b) Nhóm đối tượng 2: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở và 

Ban Thường vụ Đảng ủy sở (nếu có) hoặc ban chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư (nếu 

không có chi ủy); trưởng phòng, ban, chi cục thuộc sở. 

c) Nhóm đối tượng 3: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị 

sự nghiệp và Ban Thường vụ Đảng ủy đơn vị sự nghiệp (nếu có) hoặc Chi ủy hoặc 

bí thư, phó bí thư (nếu không có chi ủy); trưởng các phòng thuộc đơn vị sự nghiệp 

công lập có chức danh bổ nhiệm.  

d) Nhóm đối tượng 4: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và Ban 

Thường vụ Đảng ủy (nếu có) hoặc chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư (nếu không có chi 

ủy) của ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở; người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu các khoa, phòng và tương đương thuộc ban, chi cục, đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc sở. 

3. Hội nghị lãnh đạo lần 2 (Bước 3) 

Thành phần tham dự như Hội nghị lãnh đạo lần 1 quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 4) 

a) Nhóm đối tượng 1: 

Đối với đơn vị có từ 30 người trở lên là viên chức và có tổ chức cấu thành: 

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị và Ban Thường vụ Đảng ủy 

(nếu có) hoặc chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư (nếu không có chi ủy) của đơn vị; 

trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; trưởng, phó các tổ chức cấu thành. 
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Đối với đơn vị có dưới 30 người là viên chức hoặc không có tổ chức cấu 

thành: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị và Ban Thường vụ 

Đảng ủy (nếu có) hoặc chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư (nếu không có chi ủy) của đơn 

vị; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; toàn thể viên chức đơn vị sự nghiệp. 

b) Nhóm đối tượng 2: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở và 

Ban Thường vụ Đảng ủy (Chi ủy) cùng cấp; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; 

trưởng các phòng, ban, chi cục thuộc sở. 

c) Nhóm đối tượng 3: 

Đối với đơn vị sự nghiệp có từ 30 người trở lên là viên chức và có tổ chức 

cấu thành, thành phần gồm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp; cấp ủy, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; trưởng, phó các khoa, phòng 

và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp có chức danh bổ nhiệm. 

Đối với đơn vị sự nghiệp có dưới 30 người là viên chức, thành phần gồm: 

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cấp ủy, trưởng các 

tổ chức chính trị - xã hội; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; toàn thể viên chức 

thuộc đơn vị sự nghiệp có chức danh bổ nhiệm. 

d) Nhóm đối tượng 4: 

Đối với đơn vị cấp 2 có từ 30 người trở lên là công chức, viên chức và có tổ 

chức cấu thành, thành phần gồm: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và 

cấp ủy, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội của ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp; 

trưởng, phó các đơn vị cấu thành thuộc ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp có chức danh 

bổ nhiệm. 

Đối với đơn vị cấp 2 có dưới 30 người là công chức, viên chức, thành phần 

gồm: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và cấp ủy, trưởng các tổ chức 

chính trị - xã hội của ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp; toàn thể công chức, viên chức 

thuộc ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp có chức danh bổ nhiệm. 

5. Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 3 (Bước 5) 

Thành phần tham dự như Hội nghị lãnh đạo lần 1 quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 25. Luân chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định luân chuyển các chức danh lãnh đạo, 

quản lý trong hệ thống cơ quan khối hành chính nhà nước của tỉnh quy định tại các 

Điều 21, 22 Quy định này; phối hợp thực hiện luân chuyển các chức danh lãnh đạo, 

quản lý trong hệ thống các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 

cùng cấp, giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo quy định, phương án, kế hoạch 

của cấp có thẩm quyền.  

Quyết định luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thuộc 

khối Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi có Thông báo của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy. 
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2. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức và sự 

chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án, kế hoạch luân 

chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý. Đối với đối tượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý, báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi quyết định bổ 

nhiệm. 

3. Nội dung, trình tự, thủ tục, hồ sơ, nguyên tắc luân chuyển chức danh lãnh đạo 

quản lý thực hiện theo quy định tại các Nghị định: số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020, số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, các văn bản của Tỉnh 

ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành khác có liên quan. 

Điều 26. Chuyển đổi, điều chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc 

thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Các trường hợp chuyển đổi, điều chuyển 

a) Các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi chức vụ đối với các chức danh 

lãnh đạo, quản lý đảm bảo theo quy định có liên quan của Trung ương và của tỉnh. 

Trường hợp không có quy định của Trung ương và của tỉnh về thời hạn phải 

chuyển đổi, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ nhu cầu công việc, quyết định 

điều động, chuyển đổi hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền điều động, chuyển đổi công 

chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo phù hợp với 

vị trí việc làm đảm nhiệm. 

b) Việc thực hiện điều chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện trong 

trường hợp cán bộ, công chức, viên chức cấp được có thẩm quyền kết luận vi phạm 

hoặc giảm sút uy tín, hạn chế năng lực khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Xây dựng phương án, kế hoạch chuyển đổi, điều chuyển 

a) Chuyển đổi, điều chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý trong nội bộ các 

cơ quan, đơn vị thuộc sở, ngành: Thủ trưởng các sở, ngành xây dựng phương án, kế 

hoạch chuyển đổi, điều chuyển chức vụ công chức, viên chức tại sở, ngành, cơ 

quan, đơn vị mình theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực và các quy định của Đảng, nhà nước; quyết định phân công, điều động công 

chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp. 

b) Chuyển đổi, điều chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý giữa các sở, 

ngành: Căn cứ quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các 

quy định của Đảng, nhà nước có liên quan, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành, cơ quan phương án, kế hoạch chuyển đổi chức vụ lãnh đạo, quản lý giữa các 

sở, ngành, cơ quan, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

3. Nội dung, điều kiện tiêu chuẩn, chuyển đổi, điều chuyển các chức danh 

lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh có liên quan. 

Trình tự, thủ tục và hồ sơ chuyển đổi, điều chuyển các chức danh lãnh đạo, 

quản lý thực hiện như đối với bổ nhiệm từ nơi khác đến. 
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Điều 27. Từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bố trí các chức danh 

lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh  

 1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về đánh giá, phân loại 

công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý làm cơ sở thực hiện quy định về thôi giữ 

chức vụ, miễn nhiệm đối với các trường hợp công chức, viên chức không hoàn 

thành nhiệm vụ theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

 2. Các cơ quan, đơn vị có số cấp phó vượt quá quy định sau khi tổ chức lại 

phải sắp xếp số lượng cấp phó theo quy định. 

Trường hợp không có phương án thực hiện điều động, cho thôi giữ chức vụ thì 

xây dựng phương án thực hiện miễn nhiệm số cấp phó đang giữ chức vụ tại phòng 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp có cấp phó nhiều hơn quy định và thực hiện quy trình 

bổ nhiệm cấp phó mới theo quy trình từ nguồn nhân sự tại chỗ theo quy định. 

 3. Trình tự, thủ tục và hồ sơ thực hiện từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, 

bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định tại các Nghị định: số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020, số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ, các văn bản của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh có liên quan. 

Điều 28. Tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác 

khác đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý 

1. Người có thẩm quyền ban hành Quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn kết quả 

bầu cử đối với các chức danh cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý quyết 

định tạm đình chỉ công tác hoặc một phần nhiệm vụ hoặc tạm thời chuyển sang vị 

trí công tác khác đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền 

quản lý theo quy định nhằm thực hiện phòng, chống tham nhũng hoặc hoàn thành 

một hoặc một số nhiệm vụ được yêu cầu nhưng chưa hoàn thành theo quy định. 

Đồng thời, gửi 01 bản Quyết định và hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến bổ 

nhiệm, phê chuẩn để kiểm tra, theo dõi. 

2. Thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác là 90 

ngày, kể từ ngày Quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác 

khác của cấp có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật theo quy định.  

3. Trường hợp pháp luật hoặc điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội có quy định khác về việc định tạm đình chỉ công tác, điều chuyển vị trí công 

tác khác đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thì áp dụng quy định 

của pháp luật đó hoặc theo điều lệ của tổ chức đó. 

4. Trình tự, thủ tục thực hiện tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị 

trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm liên quan 

đến tham nhũng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, 

chống tham nhũng và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan. 
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Điều 29. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, 

luân chuyển, chuyển đổi, điều chuyển, tạm đình chỉ chức vụ, tạm thời điều 

chuyển sang vị trí công tác khác đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc 

thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Hồ sơ nhân sự bổ nhiệm, luân chuyển, bổ nhiệm lại phải được kê khai 

trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung nêu tại các mục và phải được cấp có thẩm 

quyền xác nhận hoặc chứng thực theo quy định, bao gồm: 

a) Tờ trình về việc bổ nhiệm do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ký 

(đối với trường hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm); hoặc do 

người đứng đầu cơ quan phụ trách về công tác tổ chức cán bộ ký (đối với trường 

hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định). 

b) Bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản kiểm phiếu ở các 

bước trong quy trình bổ nhiệm. 

c) Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan trực tiếp 

quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6, chụp trong thời gian không quá 06 tháng; 

d) Bản tự kiểm điểm 3 năm công tác gần nhất. 

đ) Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị về phẩm 

chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, 

kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 3 năm gần nhất. 

e) Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình. Trường hợp 

nơi cư trú của bản thân khác với nơi cư trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của chi 

ủy nơi bản thân cư trú và nơi gia đình cư trú. 

g) Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị. 

h) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định. 

i) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh bổ 

nhiệm. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì 

phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định. 

k) Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 

06 tháng. 

2. Hồ sơ kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến tuổi nghỉ hưu 

Hồ sơ đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến tuổi nghỉ 

hưu, bao gồm: 

a) Tờ trình về việc đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến 

tuổi nghỉ hưu do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký (đối với trường hợp trình cấp trên 

có thẩm quyền quyết định) hoặc do người đứng đầu cơ quan tham mưu về tổ chức cán 

bộ ký (đối với trường hợp người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quyết định). 



37 

 

b) Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức. 

c) Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan trực tiếp 

quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6, chụp trong thời gian không quá 06 tháng. 

d) Bản tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời 

hạn giữ chức vụ. 

đ) Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị. 

e) Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình. Trường hợp 

nơi cư trú của bản thân khác với nơi cư trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của chi 

ủy nơi bản thân cư trú và nơi gia đình cư trú. 

g) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định. 

h) Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 

06 tháng. 

3.  Hồ sơ xem xét cho từ chức, miễn nhiệm 

a) Tờ trình của cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ. 

b) Các văn bản có liên quan: Quyết định, văn bản kết luận, ý kiến của cơ quan 

có thẩm quyền, đơn đề nghị của công chức. 

c) Biên bản hội nghị và biên bản kiểm phiếu. 

4.  Hồ sơ xem xét tạm đình chỉ chức vụ, tạm thời điều chuyển vị trí công tác khác 

a) Tờ trình của cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ. 

b) Các căn cứ chứng minh vi phạm hoặc chậm muộn trong quá trình thi hành 

nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

c) Biên bản hội nghị và biên bản kiểm phiếu. 

5. Sở Nội vụ căn cứ các quy định của cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn 

thống nhất, cụ thể hồ sơ, biểu mẫu thực hiện các bước quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, chuyển đổi, điều chuyển, tạm đình 

chỉ chức vụ, tạm thời điều chuyển sang vị trí công tác khác đối với các chức danh 

lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại 

Điều này. 

Mục 6 

QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ  

TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC  

Điều 30. Quản lý người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp của Nhà nước 

Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, trực tiếp thực hiện hoặc phân cấp, ủy quyền 

cho các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người 
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đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ 

tịch công ty (đối với công ty không có Hội đồng thành viên), thành viên Hội đồng 

thành viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc (hoặc Giám đốc, Phó giám đốc), Kế 

toán trưởng và kiểm soát viên tại các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ; Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có phần vốn của 

Nhà nước nêu tại điểm l, khoản 1 Điều 2 Quy định này. 

Điều 31. Nội dung quản lý 

1. Nội dung quản lý người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 

2 Quy định này gồm:  

a) Đánh giá, nâng bậc lương, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời 

gian giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ 

luật, nghỉ hưu đối với người giữ chức danh, chức vụ và Kiểm soát viên tại doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

b) Đánh giá, cử, cử lại, cho thôi đại diện phần vốn nhà nước, khen thưởng, kỷ 

luật, nghỉ hưu đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

c) Thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

d) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ. 

đ) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành theo quy định của pháp luật. 

e) Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện 

Điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện các nội dung quản 

lý quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác 

của Đảng và Nhà nước có liên quan. 

Mục 7 

PHÂN CẤP QUẢN LÝ 

Điều 32. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Quản lý tổ chức bộ máy 

a) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ 

chức hành chính khác; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc 

thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật. 

b) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.  
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c) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại (nhập các 

sở hoặc chia tách một sở thành nhiều sở), giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh; quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, thôn, tổ dân phố. 

d) Quyết định tổ chức lại các sở (trừ Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh) theo quy định của pháp luật. 

đ) Thành lập, tổ chức lại, giải thể các ban, chi cục và tương đương trực thuộc sở. 

e) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập cấp 

tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện (trừ các trường mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là Trung 

học cơ sở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện). 

g) Quyết định thành lập Hội đồng quản lý và phê duyệt Quy chế hoạt động 

của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định 

thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của bộ quản lý 

ngành, lĩnh vực. 

h) Phê duyệt đề án tự chủ (bao gồm các nội dung tự chủ về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính) của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở. 

i) Chấp thuận việc thành lập trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu trường cao 

đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học; cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài; cấp 

giấy chứng nhận đầu tư và phê duyệt quy hoạch xây dựng trường, thiết kế tổng thể 

đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục; tham gia thẩm định thực tế đề án thành lập 

cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn; kiểm tra và xác nhận các điều kiện bảo đảm 

chất lượng đào tạo để Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động giáo dục đối với 

các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn theo quy định. 

 k) Quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi hình thức 

sở hữu, đổi tên các công ty TNHH một thành viên do Uỷ ban nhân dân tỉnh làm chủ 

sở hữu; Quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của 

công ty TNHH một thành viên có vốn góp của Nhà nước. 

l) Quyết định thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của các quỹ tài 

chính nhà nước ngoài ngân sách được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập. 

m) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập mới, sáp nhập, giải thể, 

chia tách, đổi tên, đặt tên thôn, tổ dân phố. 

2. Quản lý vị trí việc làm 

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm, cơ 

cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các sở, 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện theo quy định. 
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b) Phê duyệt Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh vị trí việc làm đối với 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, 

đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan thường trực tổ chức tài chính không sử dụng 

ngân sách Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ đơn vị sự nghiệp công lập 

tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường 

xuyên và chi đầu tư). 

c) Quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối 

với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

3. Quản lý biên chế, số người làm việc và lao động hợp đồng 

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch biên chế trong các sở, đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện theo quy định. 

b) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định biên chế, lao động hợp đồng theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh. 

c) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định số người làm việc, lao động hợp 

đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các hội đặc thù được nhà nước hỗ trợ 

kinh phí hoạt động.  

d) Quyết định giao, điều chỉnh giao biên chế, số người làm việc, lao động hợp 

đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập, các hội đặc thù được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thuộc 

thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện điều chuyển biên chế 

chưa sử dụng hoặc người làm việc gắn với biên chế giữa các cơ quan, đơn vị để 

thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức lại các cơ 

quan, đơn vị đảm bảo phù hợp, hiệu quả. 

đ) Phê duyệt Đề án tinh giản biên chế và chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính 

sách về tinh giản biên chế theo quy định. 

e) Quyết định giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

4. Quản lý tuyển dụng công chức, viên chức  

a) Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc tại các 

cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm 

việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập 

do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên cấp tỉnh, cấp huyện. 
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b) Tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính 

cấp tỉnh, cấp huyện; tuyển dụng viên chức theo hình thức tập trung trong trường 

hợp cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý biên chế theo quy định. 

c) Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

5. Sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng 

a) Quyết định các nội dung về quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý làm việc tại các cơ quan hành chính và 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sau 

khi có thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

b) Về quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức 

Quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án thi nâng ngạch công chức 

theo quy định. 

Quyết định phê duyệt Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

theo quy định. 

c) Về đào tạo, bồi dưỡng 

Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, hằng năm và giai đoạn 

đối với cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã và các đối tượng khác theo yêu cầu của các chương 

trình, mục tiêu, đề án phát triển ngành, lĩnh vực làm cơ sở để bố trí kinh phí thực 

hiện theo quy định. 

d) Về đánh giá, xếp loại 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các tập thể là sở, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh (nếu có). 

6. Quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý 

a) Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

b) Quyết định phê duyệt kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi chức 

vụ các chức danh lãnh đạo, quản lý theo phân cấp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc 

thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đề xuất cấp có thẩm quyền kế hoạch luân chuyển cụ thể hóa kế hoạch và 

triển khai thực hiện sau khi có Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cán 

bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

7. Quản lý người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp của Nhà nước 

a) Quyết định đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân 

chuyển, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với 
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Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, 

Kiểm soát viên. 

b) Chủ trì thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, 

quản lý nguồn nhân sự từ nơi khác và trường hợp bổ nhiệm người quản lý doanh 

nghiệp nhà nước tại doanh nghiệp mới được thành lập; trường hợp thực hiện quy 

trình bổ nhiệm mà thời điểm đó nội bộ lãnh đạo doanh nghiệp mất đoàn kết, nhiều 

người vi phạm kỷ luật, nếu thực hiện quy trình bổ nhiệm sẽ thiếu khách quan; 

trường hợp vì thiên tai, tai nạn hoặc vì các lý do bất khả kháng khác mà doanh 

nghiệp không còn người lãnh đạo, quản lý. 

c) Có ý kiến trước khi Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định 

quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, 

miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với Tổng giám đốc, Giám đốc 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền thành lập. 

d) Phê duyệt chủ trương theo đề nghị của Hội đồng thành viên về việc bổ 

nhiệm Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc. 

đ) Quyết định giao quyền Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc hoặc 

giao phụ trách Hội đồng thành viên cho đến khi có quyết định bổ nhiệm chính 

thức của cấp có thẩm quyền trường hợp doanh nghiệp chưa kiện toàn chức danh 

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc. 

e) Quyết định giao kiêm nhiệm đối với Chủ tịch Công ty, thành viên của Hội 

đồng thành viên (trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên) kiêm Tổng giám đốc, Giám đốc 

doanh nghiệp mình hoặc doanh nghiệp khác không phải là doanh nghiệp thành viên. 

g) Quyết định đánh giá, cử, cử lại, cho thôi đại diện phần vốn nhà nước, khen 

thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với người đại diện phần vốn nhà nước. 

h) Phê duyệt kế hoạch điều động, luân chuyển đối với người quản lý doanh 

nghiệp nhà nước, kiểm soát viên. 

i) Thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý 

công ty. 

k) Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn việc áp dụng hình thức kỷ 

luật đối với người có hành vi vi phạm, trừ các trường hợp không thành lập Hội đồng 

kỷ luật. 

l) Thông báo nghỉ hưu đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công 

ty, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước trước 06 tháng tính đến thời 

điểm nghỉ hưu. 

8. Quản lý cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách  

 a) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chế 

độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí 

hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh. 
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b) Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế đối với cán 

bộ, công chức cấp xã. 

9. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy 

định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nội 

dung quy định từ khoản 1 đến khoản 8 Điều này theo quy định. 

Điều 33. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Quản lý tổ chức bộ máy 

a) Quyết định xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở. 

b) Quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền 

quản lý. 

c) Quyết định thành lập Hội đồng trường trung cấp, cao đẳng. 

d) Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản 

lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 

và các đơn vị sự nghiệp công lập khác do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và các quy định hiện 

hành khác có liên quan. 

đ) Quyết định thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp 

liên ngành cấp tỉnh. 

e) Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã.  

2. Quản lý vị trí việc làm, biên chế, số người làm việc và lao động hợp đồng 

Chỉ đạo, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về quản lý vị trí vị làm, biên chế, số người làm việc 

và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.  

4. Quản lý tuyển dụng công chức, viên chức  

a) Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức; Ban Giám sát tuyển 

dụng công chức; phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng 

công chức; phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức; hủy bỏ kết quả trúng tuyển 

công chức theo quy định; thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm 

công chức tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; công nhận kết quả kiểm 

tra, sát hạch, tiếp nhận vào làm công chức tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện. 

b) Trường hợp tuyển dụng viên chức tập trung vào làm việc tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập 

do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng 

viên chức; Ban Giám sát tuyển dụng viên chức; Quyết định phê duyệt danh sách thí 

sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức; phê duyệt kết quả tuyển dụng 

viên chức; hủy bỏ kết quả trúng tuyển viên chức theo quy định. 
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c) Trường hợp phân cấp, ủy quyền tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp 

công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh: Quyết định thành lập Ban Giám sát tuyển dụng viên 

chức. 

5. Sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng 

a) Về quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức 

Quyết định thành lập Hội đồng, Ban giám sát; phê duyệt kết quả nâng ngạch 

công chức và danh sách công chức trúng tuyển; phê duyệt kết quả thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức và danh sách viên chức trúng tuyển theo quy định. 

Quyết định cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức theo quy định (trường hợp tỉnh không tổ chức kỳ thi 

hoặc xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc 

thẩm quyền của tỉnh) 

Quyết định cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch 

chuyên viên chính hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương 

đương, cử viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II 

lên hạng I theo quy định. 

Quyết định bổ nhiệm, thay đổi, chuyển ngạch công chức, chức danh nghề 

nghiệp viên chức và xếp lương đối với công chức, viên chức trúng tuyển các kỳ thi 

hoặc xét nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp, thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp lên hạng I và công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý theo quy định. 

Quyết định bổ nhiệm, thay đổi, chuyển chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc 

làm đối với viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh không thuộc diện Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy quản lý. 

Quyết định thành lập Hội đồng xét chuyển ngạch vào các ngạch thanh tra của 

tỉnh và phê duyệt kết quả xét chuyển ngạch; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm 

ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính. 

Quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm trợ giúp viên pháp lý, giám định viên 

tư pháp theo quy định.                                                                                 

b) Về tiền lương, tiền công 

Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, xét, 

nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp 

ưu đãi nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản 

lý; lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; cán bộ, 

công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương; viên chức giữ 

chức danh nghề nghiệp hạng I theo quy định. 
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c) Về đào tạo, bồi dưỡng 

Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ, công chức, viên chức 

đi đào tạo sau đại học ở trong nước được hưởng chính sách đãi ngộ của tỉnh; đi học 

tập, công tác hoặc đi việc riêng ở nước ngoài. 

Quyết định thành lập Hội đồng xét đền bù chi phí đào đạo đối với cán bộ, 

công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm. 

d) Về khen thưởng, kỷ luật 

Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, khen thưởng và 

trình cấp trên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác theo quy định. 

Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp 

luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản 

lý và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. 

đ) Về đánh giá, xếp loại 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại theo quy định. 

e) Về nghỉ hưu 

Quyết định nghỉ hưu theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

6. Quản lý cán bộ và các chức danh lãnh đạo, quản lý 

a) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều 

động, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, tạm đình chỉ công tác, tạm 

thời chuyển vị trí công tác khác; đề nghị miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ và các 

chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thuộc khối hành 

chính Nhà nước (sau khi có thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) theo quy định.  

b) Quyết định phê duyệt quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian 

giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, tạm 

đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với công chức, viên chức 

là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp, cơ quan thường 

trực các tổ chức tài chính không sử dụng ngân sách Nhà nước trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh (trừ đối tượng quy định tại điểm a khoản 6 Điều này) sau khi có Nghị 

quyết của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

c) Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, 

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện; điều động, đình chỉ công tác, cách chức 
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Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện; giao quyền 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong trường hợp khuyết Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện, theo quy định. 

7. Quản lý người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp của Nhà nước 

Chủ trì tổ chức họp kiểm điểm và quyết định thành phần họp kiểm điểm Chủ 

tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Kiểm soát viên, người đại diện phần 

vốn nhà nước trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước có sai phạm theo quy định. 

8. Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi 

phạm; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác và phân cấp, ủy quyền cho các cơ 

quan, đơn vị thực hiện các nội dung quy định từ khoản 1 đến khoản 7 Điều này theo 

quy định.  

Điều 34. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ 

1. Quản lý tổ chức bộ máy 

a) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định nội dung quy định tại các điểm a, b, c, e (nội dung về đơn vị sự nghiệp 

công lập cấp huyện), điểm m khoản 1 Điều 32; điểm a, d, e khoản 1 Điều 33 Quy 

định này. 

b) Thẩm định hồ sơ trước khi các cơ quan, đơn vị trình Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nội dung quy định tại các điểm d, đ, e 

(trừ nội dung về đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện), điểm g, h khoản 1 Điều 32; 

điểm b, đ khoản 1 Điều 33 Quy định này. 

c) Thống nhất bằng văn bản để các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định 

thành lập, tổ chức lại các khoa, phòng và tương đương của đơn vị sự nghiệp công 

lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm 

bảo chi thường xuyên theo quy định. 

d) Phối hợp với các sở trong việc hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức của các cơ quan chuyên môn khác thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

2. Quản lý vị trí việc làm 

a) Tham mưu, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 32, khoản 2 Điều 33 Quy định này. 

b) Thẩm định và thống nhất bằng văn bản để các cơ quan, đơn vị phê duyệt vị 

trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh) theo quy định. 

c) Quy định danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực 

vị trí việc làm đối với hội, cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, 

tổ dân phố. 



47 

 

3. Quản lý biên chế, số người làm việc và lao động hợp đồng 

a) Tham mưu, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 32, khoản 3 Điều 33 Quy định này. 

b) Thẩm định kế hoạch, phương án tuyển dụng lao động hợp đồng vào làm 

việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức tài chính 

thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

c) Thẩm định, quyết định giao cụ thể số lượng cán bộ, công chức cấp xã đối 

với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

4. Quản lý tuyển dụng công chức, viên chức và lao động hợp đồng 

a) Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết 

định các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 32, khoản 4 Điều 33 Quy định này. 

b) Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công 

chức của tỉnh; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị giúp Hội đồng tuyển dụng của 

tỉnh tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, 

cấp huyện; quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức đối với người tập sự 

không đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật; quyết định công nhận hết thời gian 

tập sự, bổ nhiệm vào ngạch công chức và xếp lương đối với công chức theo quy định.  

Giám đốc Sở Nội vụ là Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào 

làm công chức; quyết định tiếp nhận vào làm công chức hoặc có ý kiến để cơ quan 

có thẩm quyền bổ nhiệm tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm chức danh lãnh 

đạo, quản lý; quyết định tuyển dụng và xếp lương đối với công chức theo quy định 

(nếu có) sau khi có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng; tiếp nhận vào làm 

công chức theo quy định sau khi có văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết 

quả kết quả kiểm tra, sát hạch. 

c) Thống nhất kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã. 

d) Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên 

chức của tỉnh; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị giúp Hội đồng tuyển dụng của 

tỉnh tổ chức tuyển dụng viên chức; thống nhất xếp lương đối với viên chức theo quy 

định (nếu có) sau khi có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh. 

đ) Thực hiện giám sát quy trình tuyển dụng; phê duyệt kết quả tuyển dụng 

viên chức; thống nhất xếp lương đối với viên chức (nếu có) của các cơ quan, đơn vị 

khi thực hiện tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt theo quy định. 

e) Thống nhất để cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch tiếp nhận vào làm viên 

chức; phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức; thống nhất xếp lương đối với viên 

chức (nếu có) của các cơ quan, đơn vị theo quy định. 
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g) Thống nhất bằng văn bản để các sở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn 

kế hoạch tuyển dụng viên chức, kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức làm việc tại 

các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp 

công lập tự đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. 

h) Thống nhất bằng văn bản để các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyển dụng lao 

động hợp đồng theo quy định. 

5. Quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng 

a) Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết 

định các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 33, khoản 5 Điều 34 Quy định này (trừ 

việc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm giám định viên tư pháp quy định tại điểm a khoản 5 

Điều 34) và các nhiệm vụ khi Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

phân cấp, ủy quyền. 

b) Tiếp nhận, điều động công chức, viên chức 

Quyết định việc tiếp nhận, điều động theo quy định đối với công chức, viên 

chức từ ngoài tỉnh vào tỉnh công tác hoặc từ trong tỉnh ra ngoài tỉnh công tác hoặc 

giữa các sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, các huyện, 

thị xã, thành phố trong tỉnh. 

Quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức giữa các 

sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện theo Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh; quyết định phê duyệt danh sách 

công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh. 

Quyết định định kỳ chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức giữa các 

sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện, các Hội theo kế hoạch luân chuyển, định kỳ chuyển đối vị trí công tác và 

theo yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh. 

Quyết định điều động công chức cấp xã giữa các huyện, thị xã, thành phố trong 

tỉnh và từ ngoài tỉnh vào tỉnh công tác hoặc từ trong tỉnh ra ngoài tỉnh công tác. 

c) Về quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức 

Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; thẩm định và lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ, 

công chức, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức theo quy định. 

Thông báo kết quả nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức và thống nhất bằng văn bản để thủ trưởng các sở, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, xếp 

lương đối với công chức, viên chức trúng tuyển trong các kỳ thi nâng ngạch, kỳ thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trừ đối tượng thuộc diện Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy quản lý, công chức ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương và 
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viên chức có chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc tương đương hoặc người đứng 

đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh). 

Quyết định bổ nhiệm, thay đổi, chuyển ngạch công chức, chức danh nghề 

nghiệp viên chức đối với công chức giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương 

đương, viên chức giữ hạng II (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh). 

d) Về tiền lương, tiền công 

Thẩm định, quyết định nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ cấp đối với 

công chức, viên chức thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) và công chức giữ ngạch chuyên viên chính, viên 

chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II theo quy định. 

Thẩm định, thống nhất bằng văn bản về chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời 

hạn để các cơ quan, đơn vị thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động thuộc thẩm quyền quản lý (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ) theo quy định. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi nâng bậc tay nghề đối 

với công nhân làm việc tại các đơn vị sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh, cấp huyện. 

Thẩm định việc xếp lương công chức cấp xã được tuyển dụng đã có thời gian 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp 

hàm theo bảng lương nhà nước quy định; thẩm định việc chuyển xếp lương và xếp 

ngạch, bậc lương như công chức hành chính đối với cán bộ cấp xã được bầu lần đầu. 

Thẩm định việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã trong trường hợp sáp nhập đơn vị hành chính. 

đ) Về đào tạo, bồi dưỡng 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm định, trình 

Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức của tỉnh giai đoạn và hằng năm theo quy định. 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của 

pháp luật và theo kế hoạch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt hằng năm. 

e) Về đánh giá, xếp loại 

Tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quy chế về đánh 

giá, xếp loại chất lượng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức theo 

quy định (nếu có). 

g) Về chuyển công tác, thôi việc, nghỉ hưu 

Thống nhất để các sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, cơ quan thường trực các tổ chức tài chính không sử dụng ngân sách trực thuộc 
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Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cho công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản 

lý nghỉ thôi việc, chuyển công tác theo quy định. 

Thông báo nghỉ hưu và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nghỉ 

hưu theo quy định đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ đối tượng thuộc diện Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy quản lý). 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định việc giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo quy định về tinh giản 

biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo quy định. 

6. Quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý 

a) Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện 

các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 32, khoản 6 Điều 33 Quy định này. 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm tra, thanh tra công tác quy 

hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, luân 

chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm; hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ 

quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, luân 

chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm các chức danh cán bộ, lãnh đạo, 

quản lý. 

c) Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện quy trình và thẩm định hồ sơ 

bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, từ 

chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đề nghị miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ 

và các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc khối hành chính Nhà nước diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo 

thẩm quyền.  

d) Đề xuất chủ trương kiện toàn, bổ nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo quản 

lý giữa các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở kế hoạch, đề án, yêu cầu, nhiệm vụ về kiện toàn 

chức danh lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm hoặc chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về 

việc điều động, luân chuyển, chuyển đổi chức vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy. 

đ) Thẩm định, trình Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Cho ý kiến về quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo quản lý là lãnh đạo 

các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan thường trực các tổ chức tài chính không sử 

dụng ngân sách trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ các chức danh thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý). 

Cho ý kiến về chủ trương bổ nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo quản lý là 

lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan thường trực các tổ chức tài chính 

không sử dụng ngân sách trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị có 

tư cách pháp nhân và trưởng phòng chuyên môn trực thuộc sở (trừ các chức danh 

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý). 
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Cho ý kiến về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều 

động, luân chuyển, thôi việc, chuyển công tác, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn 

nhiệm đối với nhân sự là lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan thường 

trực các tổ chức tài chính không sử dụng ngân sách trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh; bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, thôi việc, chuyển công tác, từ chức, thôi giữ 

chức vụ, miễn nhiệm cấp trưởng các đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc các sở 

(trừ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý). 

e) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt quy hoạch, 

bổ nhiệm nhân sự là lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan thường trực 

các tổ chức tài chính trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ các chức danh thuộc diện 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) sau khi có Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

g) Thẩm định, phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo các đơn 

vị có tư cách pháp nhân và lãnh đạo phòng chuyên môn trực thuộc sở (trừ các chức 

danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý). 

h) Thẩm định, thống nhất về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình đối với nhân sự 

bổ nhiệm để các sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ 

quan thường trực các tổ chức tài chính không sử dụng ngân sách trực thuộc Uỷ ban 

nhân dân tỉnh quyết định về bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cấp 

trưởng các đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc các sở; về bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, thôi việc, chuyển công 

tác, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với nhân sự là cấp phó các đơn vị có 

tư cách pháp nhân; trưởng, cấp phó phòng chuyên môn trực thuộc các sở;  

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện quy trình bổ nhiệm 

nguồn nhân sự từ nơi khác đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm 

quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

k) Tiến hành kiểm tra hồ sơ, quy trình bổ nhiệm đối với nhân sự bổ nhiệm 

không do Sở Nội vụ thẩm định, nếu phát hiện sai sót, vi phạm Sở Nội vụ thông báo 

bằng văn bản cho người có thẩm quyền bổ nhiệm sửa chữa hoặc hủy bỏ quyết định, 

đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 30 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được quyết định và hồ sơ bổ nhiệm. 

Đôn đốc bằng văn bản, đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, chỉ đạo kiểm tra theo quy định đối với các cơ quan, đơn vị bổ nhiệm nhân sự 

không gửi quyết định và hồ sơ đúng thời hạn. 

l) Thẩm định, trình Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế 

hoạch luân chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc các cơ quan, đơn vị từ cấp 

tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

7. Quản lý người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên, người đại diện phần 

vốn nhà nước, người giữ chức vụ và người lao động tại doanh nghiệp của Nhà nước 
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a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định các nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32, khoản 7 Điều 33 Quy định này. 

b) Hướng dẫn, kiểm soát việc tuyển dụng, sử dụng người giữ chức vụ và 

người lao động tại doanh nghiệp của Nhà nước (trừ các nhiệm vụ quy định tại điểm 

a khoản 7 Điều này). 

c) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý 

công ty gắn với kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền 

lương của người lao động; ban hành tiêu chuẩn xếp hạng công ty làm cơ sở để xếp 

lương, xác định mức lương cơ bản đối với người quản lý công ty. 

d) Phối hợp với Sở Tài chính và các sở liên quan hướng dẫn việc trích lập, 

quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm 

soát viên theo quy định. 

8. Quản lý người hoạt động không chuyên trách  

Thỏa thuận, thống nhất bằng văn bản việc giải quyết chế độ, chính sách đối 

với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố trong trường hợp 

sáp nhập đơn vị hành chính. 

9. Quản lý hồ sơ và chế độ báo cáo, thống kê 

a) Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác quản lý hồ sơ 

công việc về lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức và hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức giấy và 

điện tử theo quy định. 

b) Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác báo cáo thống 

kê và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy, vị 

trí việc làm, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chính xác và thời hạn 

theo quy định. 

c) Quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định. 

10. Thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, xử lý vi phạm và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định về các nội dung 

quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều này. 

Điều 35. Nhiệm vụ và quyền hạn của sở 

1. Quản lý tổ chức bộ máy 

a) Chủ trì xây dựng hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các nội dung 

thuộc thẩm quyền quản lý quy định tại các điểm d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 32 và 

điểm b, đ khoản 1 Điều 33 Quy định này sau khi có văn bản thẩm định của Sở Nội 

vụ và các cơ quan khác (nếu có) theo quy định. 
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b) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng, ban chuyên môn và 

tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu 

tư, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc sở sau khi có 

văn bản thống nhất của Sở Nội vụ và các cơ quan khác (nếu có) theo quy định. 

c) Lập hồ sơ xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gửi Sở Nội 

vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

d) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức 

và hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước trực thuộc Sở. 

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các nội dung tại điểm i khoản 1 Điều 

33; trình thành lập Hội đồng trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm (nếu có) 

theo quy định. 

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các nội dung tại điểm k khoản 1 Điều 

33 theo quy định. 

g) Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc sở theo quy định. 

h) Quyết định ban hành nội quy, quy chế, quy định của sở; quyết định phê 

duyệt hoặc giao quyền để thủ trưởng đơn vị ban hành quy chế hoạt động của đơn vị 

có tư cách pháp nhân trực thuộc. 

i) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị trong việc hướng 

dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc lĩnh vực quản lý của sở. 

k) Quyết định thành lập Hội đồng trường trung cấp là cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật 

l) Phối hợp, tham gia ý kiến về công tác tổ chức bộ máy khi các cơ quan, đơn 

vị hoặc cấp có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến theo quy định. 

2. Quản lý vị trí việc làm 

a) Lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc 

làm, cơ cấu công chức của sở theo quy định. 

b) Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc 

làm của các ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (trừ đơn vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm chi thường, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường 

xuyên và chi đầu tư) sau khi có văn bản thống nhất của Sở Nội vụ. 

c) Quy định cụ thể sản phẩm đầu ra, kết quả sản phẩm đầu ra của từng vị trí 

việc làm thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định, trong thời hạn chậm nhất 30 ngày 

kể từ khi có Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí 

việc làm của cấp có thẩm quyền.  
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d) Chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường, đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định phê duyệt đề 

án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm và sản phẩm đầu ra, kết quả 

sản phẩm đầu ra của từng vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quản lý sau khi có văn 

bản thống nhất của Sở Nội vụ theo quy định. 

đ) Sử dụng vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để 

thực hiện việc giao biên chế, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, 

phân loại, quy hoạch và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt 

động không chuyên trách của các cơ quan, đơn vị theo quy định. 

3. Quản lý biên chế và lao động hợp đồng 

a) Lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét Kế hoạch biên chế công chức và lao động hợp đồng của cơ quan hành 

chính; số lượng người làm việc và lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công 

lập được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp công lập 

tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. 

b) Quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động 

hợp đồng đến từng phòng, ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm 

quyền theo quy định.  

c) Quyết định phê duyệt Kế hoạch giao hoặc điều chỉnh biên chế cho các đơn 

vị sự nghiệp công lập đã được giao quyền tự bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm 

chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý sau khi có văn bản thống 

nhất của Sở Nội vụ. 

d) Xây dựng và thực hiện Đề án tinh giản biên chế của đơn vị theo quy định. 

đ) Thực hiện quản lý, sử dụng biên chế được giao đảm bảo đúng vị trí việc 

làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Quản lý tuyển dụng công chức, viên chức và lao động hợp đồng 

a) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định gửi Sở 

Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định tại điểm a 

khoản 4 Điều 32 Quy định này. 

b) Đối với việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Có văn bản đề nghị Sở Nội vụ bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với công 

chức hoàn thành chế độ tập sự; hủy bỏ Quyết định tuyển dụng công chức trong 

trường hợp người trúng tuyển không hoàn thành chế độ tập sự theo quy định. 

Quyết định tiếp nhận, phân công công tác và cử người hướng dẫn công chức 

tập sự đối với người trúng tuyển công chức sau khi có quyết định tuyển dụng công 

chức của cấp có thẩm quyền. 
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Cử công chức trúng tuyển tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước để hoàn 

thiện tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm vào ngạch công 

chức theo quy định. 

c) Đối với việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà 

nước bảo đảm chi thường xuyên:  

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng viên chức; 

Quyết định kết quả tuyển dụng viên chức, tiếp nhận vào làm viên chức và xếp lương 

đối với viên chức theo quy định (nếu có) sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ về kết quả 

tuyển dụng và xếp lương (trừ trường hợp tỉnh tổ chức tuyển dụng viên chức tập trung).  

Quyết định tuyển dụng viên chức và chỉ đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực 

hiện ký hợp đồng lao động, phân công hướng dẫn tập sự đối với người trúng tuyển 

viên chức. 

Chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng viên chức phải cử viên 

chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của 

chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm. 

Quyết định công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm vào chức danh nghề 

nghiệp viên chức và xếp lương đối với viên chức; hủy bỏ Quyết định tuyển dụng 

viên chức trong trường hợp người trúng tuyển không hoàn thành chế độ tập sự theo 

quy định. 

Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chức 

được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn 

nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc 

theo quy định của Luật BHXH trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức 

ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm 

được tuyển dụng, tiếp nhận sau khi có văn bản thống nhất của Sở Nội vụ. 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tiếp nhận vào làm viên chức theo 

quy định sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ. 

đ) Đối với việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm chi 

thường xuyên và chi đầu tư: 

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức, kế hoạch tiếp nhận vào 

làm viên chức sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ; phê chuẩn kết quả tuyển dụng, tiếp 

nhận vào làm viên chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp lương 

sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ; chỉ đạo Thủ trưởng đơn vị thuộc thẩm quyền quản 

lý thực hiện tuyển dụng viên chức, tiếp nhận vào làm viên chức theo kế hoạch. 

e) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng 

vào làm việc tại các vị trí việc làm được phép sử dụng lao động hợp đồng theo quy 

định sau khi có văn bản thống nhất của Sở Nội vụ. 
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5. Sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng 

a) Phối hợp Sở Nội vụ thực hiện khoản 5 Điều 32, khoản 5 Điều 33, khoản 5 

Điều 34 Quy định này. 

b) Tiếp nhận, điều động 

Quyết định tiếp nhận, điều động, biệt phái đối với công chức, viên chức thuộc 

thẩm quyền quản lý theo quy định. 

Quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc 

thẩm quyền quản lý theo kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và theo yêu 

cầu nhiệm vụ của đơn vị, của tỉnh. 

c) Về quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức 

Đề nghị cấp có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp và cử công chức, viên chức thuộc thẩm quyền 

quản lý đăng ký tham gia; chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đăng ký 

dự thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức theo quy định; Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức lên hạng IV, hạng III theo Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Quyết định bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 

công chức, viên chức thuộc các sở quản lý trúng tuyển trong các kỳ thi nâng ngạch 

công chức lên ngạch chuyên viên, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên 

hạng IV hoặc hạng III sau khi có văn bản thống nhất của Sở Nội vụ. 

Quyết định chuyển ngạch công chức, chuyển chức danh nghề nghiệp viên 

chức theo vị trí việc làm đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý 

(trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Sở Nội vụ) theo quy định. 

d) Về tiền lương, tiền công 

Thẩm định, quyết định nâng bậc lương, xét hưởng, nâng mức hưởng phụ cấp 

đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm và công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng thuộc các phòng chuyên môn thuộc thẩm quyền quản 

lý theo quy định (trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh và các đối tượng phân cấp, ủy quyền cho các đơn vị có tư cách pháp nhân 

trực thuộc quyết định). 

Thẩm định, có văn bản thống nhất để thủ trưởng các đơn vị có tư cách pháp 

nhân trực thuộc quyết định nâng bậc lương trước hạn đối với công chức, viên chức, 

lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền 

quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và thẩm quyền quyết định của Sở). 

đ) Về đào tạo, bồi dưỡng 

Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với công 

chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. 
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Lập hồ sơ đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ quyết định cử công 

chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại 

điểm đ khoản 5 Điều 33 Quy định này. 

Quyết định cử công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tham gia đào tạo 

sau đại học, các lớp học dài hạn, ngắn hạn, lớp bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình 

độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đang đảm nhiệm 

theo quy định (trừ các trường hợp thuộc diện Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định). 

Quyết định thành lập Hội đồng và chỉ đạo thực hiện xét đền bù chi phí đào 

đạo đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định (trừ đối 

tượng thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét đền bù quy định tại 

điểm c khoản 5 Điều 33 Quy định này) 

e) Về khen thưởng, kỷ luật 

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định. Quyết định khen 

thưởng và trình cấp trên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân người lao động 

thuộc thẩm quyền quản lý có thành tích trong công tác. 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý kỷ luật đối với công 

chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại điểm e khoản 5 Điều 33 

Quy định này. 

Quyết định xử lý kỷ luật đối với công chức, người lao động thuộc thẩm quyền 

quản lý; công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền ban hành 

quyết định bổ nhiệm theo quy định. 

Chỉ đạo người đứng đầu đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc quyết định xử 

lý kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền ban 

hành quyết định bổ nhiệm và thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. 

g) Về đánh giá, xếp loại 

Thực hiện nội dung, trình tự thủ tục, thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất 

lượng đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý 

theo quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh về đánh giá, xếp loại cán bộ, 

công chức, viên chức theo quy định.  

h) Về chuyển công tác, thôi việc, nghỉ hưu 

Quyết định cho chuyển công tác, thôi việc đối với công chức, viên chức, 

người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định sau khi có văn bản thống 

nhất của Sở Nội vụ. 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) thông báo và quyết định nghỉ 

hưu đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại điểm 

e khoản 5 Điều 33 và điểm g khoản 5 Điều 34 Quy định này. 
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Thông báo và quyết định nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, người lao 

động thuộc thẩm quyền quản lý (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền thông báo, 

quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ). 

6. Quản lý cán bộ và các chức danh lãnh đạo, quản lý 

a) Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 

33 và khoản 6 Điều 34 Quy định này. 

b) Quyết định phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý 

thuộc thẩm quyền quản lý là cấp trưởng, cấp phó đơn vị có tư cách pháp nhân trực 

thuộc sở; cấp trưởng, cấp phó phòng chuyên môn thuộc sở thuộc thẩm quyền quản 

lý, sau khi có Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

c) Đề xuất chủ trương bổ nhiệm nhân sự đối với chức danh lãnh đạo, quản lý 

thuộc thẩm quyền cho ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ theo quy định. 

d) Chỉ đạo thẩm định và cho ý kiến về chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, chuyển đổi, điều 

chuyển, tạm đình chỉ chức vụ, tạm thời điều chuyển sang vị trí công tác khác đối 

với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định (trừ 

các trường hợp thuộc thẩm quyền cho ý kiến của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Sở Nội vụ). 

đ) Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nhân sự giữa các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc sở theo quy định. 

e) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân 

chuyển, từ chức, miễn nhiệm, chuyển đổi, điều chuyển, tạm đình chỉ chức vụ, tạm 

thời điều chuyển sang vị trí công tác khác đối với công chức, viên chức giữ các chức 

danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch và cấp 

trưởng, cấp phó khoa, phòng và tương đương thuộc đơn vị có tư cách pháp nhân trực 

thuộc Sở (có cán bộ là đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý), sau khi 

có văn bản nhất trí của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ. 

Quyết định bổ nhiệm phải được gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ 

trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký. Đối với nhân sự bổ nhiệm không do 

Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, ngoài quyết định bổ nhiệm, phải gửi kèm theo một bộ 

(bản sao) hồ sơ nhân sự bổ nhiệm để Sở Nội vụ kiểm tra.  

g) Có ý kiến bằng văn bản về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ của nhân 

sự để thủ trưởng đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc quyết định bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, chuyển 

đổi, điều chuyển đối với cấp trưởng, cấp phó các tổ chức cấu thành thuộc thẩm 

quyền quản lý (trừ các trường hợp là cấp trưởng tổ chức cấu thành thuộc đơn vị có 

cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý); đồng thời, gửi văn bản và hồ sơ bổ 
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nhiệm trong thời hạn 10 ngày sau khi có Quyết định bổ nhiệm về Sở Nội vụ để kiểm 

tra, theo dõi. 

h) Thống nhất bằng văn bản với Uỷ ban nhân dân cấp huyện trước khi bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại cấp trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện trong trường hợp theo quy định của Đảng và pháp luật (nếu có). 

i) Xây dựng phương án, kế hoạch điều động, luân chuyển, chuyển đổi chức 

vụ lãnh đạo, quản lý trong nội bộ sở, cơ quan, đơn vị quản lý theo quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các quy định của Đảng, Nhà nước 

và yêu cầu nhiệm vụ của sở theo quy định. 

Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 

điều động, luân chuyển, chuyển đổi chức vụ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Nguyên tắc thực hiện: chấp hành kế hoạch, phương án nhân sự điều động, luân 

chuyển, chuyển đổi, bố trí chức vụ của cấp có thẩm quyền. 

k) Đề nghị cấp có thẩm quyền hoặc quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm 

thời chuyển vị trí công tác khác đối với công chức, viên chức thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 28 Quy định này theo thẩm quyền ban hành 

quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định. 

7. Quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp của Nhà nước 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý công ty gắn với kế hoạch 

sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương của người lao 

động; ban hành tiêu chuẩn xếp hạng công ty làm cơ sở để xếp lương, xác định mức 

lương cơ bản đối với người quản lý công ty. 

b) Sở Tài chính: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn việc trích lập, quản 

lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát 

viên theo quy định; tiếp nhận, quản lý và chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối 

với Kiểm soát viên tài chính do tập đoàn kinh tế nhà nước trích nộp. 

c) Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện hướng dẫn, 

đôn đốc, thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ, quyền hạn khác về những nội dung thuộc 

lĩnh vực quản lý có liên quan đến quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp của Nhà nước của tỉnh theo quy định. 

8. Quản lý hồ sơ và chế độ báo cáo, thống kê 

a) Thực hiện việc thiết lập và quản lý hồ sơ công việc về lĩnh vực công tác tổ 

chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức theo hình thức 

giấy và điện tử theo quy định; thiết lập và quản lý, cập nhật hồ sơ đối với cán bộ, 
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công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc (nếu có) thực hiện thiết lập, quản lý, cập nhật hồ sơ đối với viên chức, 

người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. 

b) Quản lý tài khoản và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các 

thông tin về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đã được 

cập nhật vào phần mềm và đảm bảo tính thống nhất với hồ sơ giấy lưu trữ tại cơ 

quan, đơn vị. 

c) Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, 

người lao động thuộc quyền quản lý định kỳ hàng năm hoặc đột xuất đảm bảo theo 

quy định. 

9. Thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các 

nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định về các nội dung quy định tại khoản 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 Điều này. 

Điều 36. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

1. Quản lý tổ chức bộ máy 

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thành lập Hội đồng trường 

cao đẳng (đối với các trường cao đẳng) thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. 

b) Chủ trì, phối hợp thực hiện các nội dung về tổ chức bộ máy của đơn vị sự 

nghiệp theo quy định tại điểm a, c, g, h, l khoản 1 Điều 35 Quy định này. 

2. Quản lý vị trí việc làm 

a) Lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

phê duyệt đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm của đơn vị được 

Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và đơn vị được Nhà nước đảm bảo 

một phần chi thường xuyên theo quy định. 

b) Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc 

làm của đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 

chi thường xuyên và chi đầu tư sau khi có văn bản thống nhất của Sở Nội vụ. 

c) Thực hiện các nội dung về quản lý vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp theo 

quy định tại điểm c, đ khoản 2 Điều 35 Quy định này. 

3. Quản lý biên chế và lao động hợp đồng 

Thực hiện các nội dung có liên quan về quản lý biên chế và lao động hợp 

đồng của đơn vị sự nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Quy định này. 

4. Quản lý tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng 

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn có liên quan theo quy định tại điểm 

a, c, d, e khoản 4 Điều 35 Quy định này. 
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Đơn vị sự nghiệp công lập đã được giao quyền tự chủ toàn bộ chi thường 

xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập đã được giao quyền tự chủ toàn bộ chi thường 

xuyên và chi đầu tư trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định phê duyệt kế 

hoạch tuyển dụng viên chức; kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức; kết quả tuyển 

dụng, tiếp nhận vào làm viên chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức và 

xếp lương sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ; quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng 

làm việc với viên chức theo quy định; hủy bỏ quyết định tuyển dụng viên chức đối 

với trường hợp không hoàn thành chế độ tập sự theo quy định. 

5. Sử dụng và quản lý viên chức và lao động hợp đồng 

Thực hiện các nội dung có liên quan về sử dụng và quản lý viên chức, lao động 

hợp đồng của đơn vị sự nghiệp theo quy định tại khoản 5 Điều 35 Quy định này. 

6. Quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý 

Thực hiện các nội dung có liên quan về quản lý các chức danh lãnh đạo, quản 

lý trong đơn vị sự nghiệp theo quy định tại khoản 6 Điều 35 Quy định này. 

7. Quản lý hồ sơ và chế độ báo cáo, thống kê 

Thực hiện các nội dung có liên quan về quản lý hồ sơ và chế độ báo cáo, 

thống kê của đơn vị sự nghiệp theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Quy định này. 

8. Thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các 

nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định về các nội dung quy định tại khoản 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 Điều này. 

Điều 37. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Quản lý tổ chức bộ máy 

a) Xây dựng đề án trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định thành lập, 

sáp nhập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) quyết định thành lập, tổ chức 

lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên 

và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (trừ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ 

sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở).             

c) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng chuyên môn 

và tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi 

đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện sau khi có văn bản thống nhất của Sở Nội vụ. 

d) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể và quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 

trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở thuộc 

thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật. 
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đ) Quyết định phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền quản lý theo quy định. 

e) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phù hợp hướng dẫn của bộ, sở quản lý ngành, 

lĩnh vực và các văn bản khác có liên quan. Quyết định phê duyệt quy chế hoạt động 

của đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc. Quyết định ban hành nội quy, quy chế, 

quy định trong cơ quan, đơn vị thuộc trách nhiệm, thẩm quyền theo quy định. 

g) Xây dựng đề án thành lập, chia tách, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành 

chính của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 

thông qua, để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

h) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện các nội dung có liên quan quy định 

tại khoản 1 Điều 32, khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 34 Quy định này. 

2. Quản lý biên chế công chức và lao động hợp đồng 

a) Quyết định giao biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồngcụ thể 

cho từng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản 

lý, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về giao biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định; Quyết 

định điều chỉnh giao biên chế, lao động hợp đồng trên cơ sở Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về giao biên chế, lao động hợp đồng theo quy định.   

b) Quyết định giao biên chế cán bộ, công chức cho từng đơn vị hành chính 

cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

nhận được Quyết định của Sở Nội vụ về giao tổng thể số biên chế cán bộ, công chức 

cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. 

3. Quản lý tuyển dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng 

a) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo quy định gửi Sở Nội vụ thẩm định, 

trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức 

đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 32 Quy định này. 

b) Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm 

chi thường xuyên và chi đầu tư; phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sau khi có 

ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ. 

c) Thực hiện việc tuyển dụng viên chức sau khi có Quyết định phê duyệt kế 

hoạch tuyển dụng của Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh 

tuyển dụng tập trung). 

d) Ban hành Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển; thực hiện tiếp nhận công chức cấp 

xã sau khi có thỏa thuận của Sở Nội vụ. 

4. Sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng 
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a) Thực hiện các nội dung có liên quan quy định tại khoản 5 Điều 35 Quy 

định này (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện). 

b) Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên 

hạng IV, hạng III theo Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; chịu trách nhiệm 

về tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định. 

c) Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức thuộc 

thẩm quyền quản lý theo quy định. 

5. Quản lý cán bộ và các chức danh lãnh đạo, quản lý 

a) Phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình thực hiện Kế hoạch luân chuyển 

cán bộ của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

b) Đề nghị các sở chuyên ngành thống nhất bằng văn bản trước khi bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại cấp trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong 

trường hợp có văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định khi bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại phải có văn bản thống nhất của cơ quan ngành dọc cấp trên. 

6. Quản lý người hoạt động không chuyên trách  

Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp đối với người hoạt động không chuyên 

trách theo quy định. 

7. Thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ, quyền 

hạn khác theo quy định về các nội dung quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này. 

Điều 38. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

1. Quản lý tổ chức bộ máy 

a) Quyết định xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 

b) Quyết định phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn 

thuộc thẩm quyền quản lý. 

2. Quản lý vị trí việc làm 

a) Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc 

làm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý sau khi 

có văn bản thống nhất của Sở Nội vụ. 

b) Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm cán bộ, công chức, người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã, thông, tổ dân phố. 

d) Thực hiện các nội dung về quản lý vị trí việc làm theo quy định tại điểm c, 

d, đ khoản 2 Điều 35 Quy định này. 

3. Quản lý biên chế và lao động hợp đồng 
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a) Hủy bỏ hoặc yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm 

quyền quản lý hủy bỏ các quyết định của đơn vị về quản lý biên chế, số lượng người 

làm việc, lao động hợp đồng và cán bộ, công chức cấp xã trái với các quy định của 

pháp luật.  

b) Chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. 

4. Quản lý tuyển dụng công chức, viên chức và lao động hợp đồng 

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn có liên quan theo quy định tại khoản 4 

Điều 35 Quy định này (trừ các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều 37).  

b) Quyết định thành lập Ban giám sát tuyển dụng công chức cấp xã. 

c) Tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định. 

d) Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp thi tuyển, xét 

tuyển và tiếp nhận công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt theo quy định sau 

khi có văn bản thống nhất của Sở Nội vụ theo quy định.  

đ) Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương đối với công chức 

cấp xã theo quy định. 

e) Quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức đối với người trúng 

tuyển công chức cấp xã không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự. 

5. Sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng 

a) Thực hiện sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động 

hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý theo các nội dung có liên quan quy định tại 

khoản 5 (trừ điểm a) Điều 35 và trừ khoản 4 Điều 37 Quy định này. 

b) Quyết định sau khi có văn bản thống nhất của Sở Nội vụ đối với cán bộ, 

công chức cấp xã về: tiếp nhận công chức từ nơi khác; xếp lương đối với công chức 

đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc và chưa được xếp lương theo 

ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do nhà nước quy định; chuyển xếp 

lương, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công 

chức và xếp lương vào ngạch, bậc như công chức hành chính theo trình độ đào tạo 

đối với cán bộ xã bầu lần đầu. 

c) Quyết định xếp lương đối với công chức cấp xã mới được tuyển dụng đã có 

thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc và đang được xếp lương theo ngạch, 

bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do nhà nước quy định; xếp lương chức vụ 

đối với cán bộ cấp xã không có bằng cấp chuyên môn; nâng lương thường xuyên, 

hưởng và nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với cán bộ cấp xã; nâng lương 

trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã. 

d) Quyết định điều động công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này đến 

làm việc ở xã, phường, thị trấn khác trên địa bàn quản lý. 

e) Quyết định tiếp nhận công chức cấp huyện từ công chức cấp xã, sau khi có 

văn bản thống nhất của Sở Nội vụ. 
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6. Quản lý cán bộ và các chức danh lãnh đạo, quản lý 

a) Thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức 

vụ, điều động, luân chuyển, từ chức thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đánh giá, phân 

loại, kiểm điểm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy 

định pháp luật và phân cấp quản lý của Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp. 

b) Quyết định tạm đình chỉ chức vụ công tác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã; quyết định tạm đình chỉ chức vụ, tạm thời chuyển vị trí 

công tác khác đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và người có chức vụ, quyền hạn thuộc thẩm 

quyền quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn theo quy định. 

7. Quản lý người hoạt động không chuyên trách  

Giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp 

xã, thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố. 

8. Chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, xử lý vi phạm và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định về các 

nội dung quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều này. 

Điều 39. Nhiệm vụ và quyền hạn của ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Đề xuất, chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn có liên 

quan theo quy định tại Điều 35, Điều 37, Điều 38 Quy định này. 

2. Thường xuyên rà soát, đánh giá về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của ban, chi cục. Kịp thời báo cáo, kiến nghị với sở chủ quản, tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc để có những biện 

pháp khắc phục kịp thời. 

3. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự 

nghiệp công lập tự đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: 

a) Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc 

làm của đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 

chi thường xuyên và chi đầu tư, trong thời hạn chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản thống nhất của Sở Nội vụ. 

b) Tổ chức tuyển dụng viên chức; đề nghị công nhận kết quả tuyển dụng viên 

chức, tiếp nhận vào làm viên chức và xếp lương đối với viên chức theo quy định 

(nếu có); ký hợp đồng lao động, phân công hướng dẫn tập sự đối với người trúng 

tuyển viên chức theo quy định.  

Trường hợp đơn vị sự nghiệp chưa đủ điều kiện tổ chức thực hiện việc tuyển 

dụng thì việc tuyển dụng viên chức do cơ quan chủ quản thực hiện. 

4. Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn (sau khi có văn bản thống nhất 

của sở chủ quản) nâng bậc lương thường xuyên, xét hưởng, nâng mức hưởng phụ 
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cấp đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý (trừ 

các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, 

Sở chủ quản) theo quy định. 

5. Ký hợp đồng làm việc với viên chức và hợp đồng lao động làm việc tại đơn 

vị theo quy định. 

6. Quyết định phê duyệt quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian 

giữ chức vụ, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, chuyển đổi, điều chuyển, tạm đình 

chỉ chức vụ, tạm thời điều chuyển sang vị trí công tác khác, đánh giá, phân loại, 

khen thưởng, kiểm điểm, kỷ luật đối với cấp trưởng, cấp phó các khoa, phòng và 

tương đương thuộc thẩm quyền quản lý (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết 

định của sở chủ quản). 

Điều 40. Nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã 

1. Quản lý tổ chức bộ máy 

a) Lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp 

huyện sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

b) Lập hồ sơ thành lập mới, sáp nhập, giải thể thôn, tổ dân phố trình Ủy ban 

nhân dân cấp huyện sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

2. Quản lý vị trí việc làm 

Thực hiện việc quản lý, sử dụng vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quản lý. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt vị trí việc làm của cán bộ, 

công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. Quy định 

sản phẩm đầu ra đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách 

cấp xã, thôn, tổ dân phố. 

3. Quản lý biên chế và số lượng người hoạt động không chuyên trách  

Thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức, số lượng người 

hoạt động không chuyên trách thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Quản lý tuyển dụng công chức 

Đề xuất việc thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận công chức cấp xã theo quy định. 

5. Quản lý cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách  

a) Đề xuất, phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án và thực hiện điều động, 

phân công cán bộ, công chức cấp xã theo quy định. 

b) Quyết định cử cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên 

trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố đi đào tạo, bồi dưỡng 

theo quy định. 

c) Trực tiếp quản lý, quyết định bố trí, sắp xếp các chức danh người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt 

phương án bố trí, sắp xếp. 
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d) Đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại tố cáo về 

quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách 

theo thẩm quyền. 

6. Quản lý hồ sơ và chế độ báo cáo, thống kê  

Thực hiện quản lý, cập nhật hồ sơ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách thuộc thẩm quyền quản lý. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác về công tác quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức theo quy định. 

Điều 41. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Quản lý vị trí việc làm 

Quy định sản phẩm đầu ra và kết quả sản phẩm đầu ra đối với từng vị trí việc 

làm người hoạt động không chuyên trách. 

2. Quản lý cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách  

a) Quyết định nâng lương thường xuyên, nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên 

đối với công chức cấp xã. 

b) Thực hiện khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc và thực hiện các chế 

độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định. 

c) Quyết định xếp mức phụ cấp, mức bồi dưỡng, thực hiện khen thưởng, kỷ 

luật, đánh giá, xếp loại và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã; ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc ở 

thôn, tổ dân phố theo quy định. 

3. Quyết định hoặc kiến nghị người có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ 

công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn 

do mình quản lý trực tiếp. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác về công tác quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức theo quy định. 

Điều 42. Nhiệm vụ và quyền hạn của các doanh nghiệp có vốn Nhà nước 

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội 

vụ) quyết định các nội dung quy định tại khoản 7 Điều 33, khoản 7 Điều 34 Quy 

định này. 

2. Quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, 

chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với Tổng giám 

đốc, Giám đốc (sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh) và đối với các chức 

danh được phân cấp quản lý. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng giám 

đốc, Phó giám đốc trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm. 
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3. Xây dựng quy chế, quy trình tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động; quy 

chế, quy trình, quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý của doanh 

nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, kiểm tra.  

4. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao  

a) Quyết định chuyển xếp, nâng bậc lương đối với người quản lý công ty 

chuyên trách thuộc thẩm quyền bổ nhiệm. 

b) Quý I hàng năm, xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch; xác định quỹ 

tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng năm trước và báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt (đồng thời gửi cho Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên). 

c) Xác định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, 

Kiểm soát viên và trích nộp cho Ủy ban nhân dân tỉnh (hoặc Bộ Tài chính) để chi 

trả gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng người. 

d) Xây dựng quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý 

công ty và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi thực hiện; trả lương, thù lao, tiền 

thưởng cho người quản lý công ty theo quy chế trả lương, thù lao, quy chế thưởng 

của công ty. 

đ) Xây dựng quy chế, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và quyết định 

mức thù lao được hưởng đối với người quản lý công ty được cử đại diện vốn góp ở 

công ty, doanh nghiệp khác. 

e) Cung cấp các tài liệu, báo cáo có liên quan đến tình hình thực hiện chế độ 

tiền lương, thù lao, tiền thưởng khi Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên yêu cầu; 

rà soát lại nội dung Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên kiến nghị (nếu có) để chỉ 

đạo sửa đổi, điều chỉnh theo đúng quy định. 

g) Quý II hàng năm, tổng hợp tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập 

bình quân hàng tháng năm trước liền kề của từng người quản lý công ty để báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh; công khai trên trang thông tin điện tử (Website) của công ty 

theo quy định của pháp luật. 

5. Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người quản lý doanh nghiệp nhà 

nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có 

phần vốn nhà nước: 

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng hằng 

năm đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng 

thành viên, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty. 

b) Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định đánh giá, xếp loại 

chất lượng đối với ngssười quản lý doanh nghiệp nhà nước (trừ người giữ các chức 

danh, chức vụ nêu tại điểm a khoản 4 Điều này) 

6. Về kỷ luật, nghỉ hưu 

a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định kỷ luật, nghỉ hưu đối với 

người đứng đầu doanh nghiệp. 
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b) Người đứng đầu doanh nghiệp quyết định kỷ luật, nghỉ hưu đối với cấp 

phó và người làm việc tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác về quản lý các chức danh lãnh 

đạo, quản lý, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh 

nghiệp có vốn góp của Nhà nước theo quy định. 

Điều 43. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Hội và cơ quan thường trực của 

tổ chức tài chính không sử dụng ngân sách Nhà nước 

1. Đối với cơ quan thường trực của tổ chức tài chính không sử dụng ngân 

sách Nhà nước thuộc tỉnh quản lý: Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về các nội 

dung quản lý quy định tại Chương II Quy định này tương tự như nhiệm vụ, quyền 

hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập tương ứng cấp độ quản lý. 

2. Đối với Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: Thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn về các nội dung quản lý quy định tại Chương II Quy định này tương tự 

như nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

3. Đối với Hội có phạm vi hoạt động trong cấp huyện: Thực hiện các nhiệm 

vụ, quyền hạn về các nội dung quản lý quy định tại Chương II Quy định này tương 

tự như nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện.  

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 44. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước, các hội đặc thù cấp 

tỉnh được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm 

chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện 

nghiêm túc Quy định này; hướng dẫn và quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, 

trình tự, thủ tục, thời hạn của cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện quy 

định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người làm 

việc trong nội bộ ngành, địa phương.  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp quản lý, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành các văn bản có liên quan, có trách nhiệm gửi 

Sở Nội vụ 01 bản để tổng hợp, theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm trong công tác quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc thì tùy theo 
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tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, 

xử lý vi phạm theo quy định của Đảng và của pháp luật. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện khoản 7 Điều 9, 

khoản 4 Điều 13, khoản 8 Điều 16, khoản 5 Điều 29 Quy định này, hoàn thành trong 

Quý I năm 2023; thường xuyên theo dõi, thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện đề 

nghị cơ quan, tổ chức sửa đổi, thu hồi, hủy bỏ quyết định, văn bản vi phạm quy định; 

trường hợp cần thiết báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thu hồi, hủy bỏ 

các quyết định, văn bản sai phạm và xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có hành vi 

vi phạm theo quy định của Đảng và của pháp luật; định kỳ, đột xuất báo cáo Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh việc tổ chức thực hiện Quy định này. 

Điều 45. Điều khoản thi hành 

1. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung chưa phù hợp, vướng mắc hoặc 

có vấn đề phát sinh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn kịp thời. 

2. Trường hợp các quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc quy định của cơ 

quan có thẩm quyền cấp trên thay đổi, thì thực hiện theo các nội dung thay đổi đó. 

Những nội dung không phân cấp, ủy quyền tại Quy định này thực hiện theo 

quy định hiện hành của Đảng và của pháp luật./. 
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